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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Dương Duy Đan An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Dương Văn Đủ 10/12/1983

Dương Duy Đan An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

9/10/2007 Kinh, Không Đoàn viên Dương Thị Lài 20/10/1987

Nông

Nguyễn Đức Quý An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Đức Trà 26/09/1978

Nguyễn Đức Quý An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

7/2/2007 Kinh, Không Đoàn viên Phạm Thị Hồng11/11/1989

Nông

Tiêu Trần Viết Khoa An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Tiêu Viết Tiết  16/05/1983

Tiêu Trần Viết Khoa An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

10/18/2007 Kinh, Không Đoàn viên Trần Thị Hậu 05/10/1987

Nông

Bùi Văn Tính An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Bùi Nhanh  05/01/1975

Bùi Văn Tính An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

12/8/2007 Kinh, Không Đoàn viên Phạm Thị Thủy 10/03/1977

Nông

Nguyễn Thành Đạt An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Định 1971

Nguyễn Thành Đạt An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

3/12/2007 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Huyền Thoại  1975

Nông

Phạm Dương Thiện An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Sơn 08/10/1974

Phạm Dương Thiện An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

3/20/2007 Kinh, Không Đoàn viên Dương Thị Ngọc 10/06/1975

Nông

Phan Huỳnh Văn Ngọc Thái An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Phan Văn Tuấn 10/10/1978

Phan Huỳnh Văn Ngọc Thái An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

11/30/2007 Kinh, Không Đoàn viên Huỳnh Thị Tâm 07/03/1990

Nông

Số 

TT
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2

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Nguyễn Thanh Toản An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Hồng 20/06/1976

Nguyễn Thanh Toản An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

6/4/2007 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Thu Hường 19/10/1979

Nông

Trần Quang Huy An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Trần Văn Quân 25/06/1979

Trần Quang Huy An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

7/30/2007 Kinh, Không Đoàn viên Võ Thị Kim Kiều 13/09/1985

Nông

Phạm Dương Thạch An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Sơn 1974

Phạm Dương Thạch An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

5/10/2002 Kinh, Không Đoàn viên Dương Thị Ngọc 1975

Nông

Nguyễn Trung Trường An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Trung Thành 12/05/1967

Nguyễn Trung Trường An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

9/29/2004 Kinh, Không Đoàn viên Lê Thị Sương 25/04/1969

Nông

Võ Duy Tuyền An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Trung 1975

Võ Duy Tuyền An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

10/9/2001 Kinh, Không Đoàn viên Trương Thị Búp 1969

Nông

Nguyễn Văn Tú An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Nguyễn Bền, 10/9/1975

Nguyễn Văn Tú An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

12/19/2006 Kinh, Không Đoàn viên Trương Thị Kiều, 08/01/1979

Nông

Trần Văn Hậu An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Trần Tiến 1976

Trần Văn Hậu An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

3/13/2001 Kinh, Không Đoàn viên Phạm Thị Yến 1977

Nông

Dương Đại Thiên An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Dương Văn Bảo 1969

Dương Đại Thiên An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

11/22/2003 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Dưỡng 1974

Nông

Võ Quốc Huy An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Bàng 14/01/1970
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3

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Võ Quốc Huy An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

1/18/2007 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Tịnh  09//09/1975

Nông

Nguyễn Trương Hải An An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Nguyễn Thanh Đô, 20/4/1983

Nguyễn Trương Hải An An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

4/22/2006 Kinh, Không Đoàn viên Trương Thị Thuỷ, 06/12/1985

Nông

Lê Văn Quân An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Lê Văn An 9/1/1972

Lê Văn Quân An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

12/9/2005 Kinh, Không Đoàn viên Lê Thị Trà 28/1/1980

Nông

Đỗ Duy Phông An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 8/12 Đỗ Duy Cam 1982

Đỗ Duy Phông An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

7/23/2007 Kinh, Không Đoàn viên Bùi Thị Nỡ 1988

Nông

Trương Thành Vinh An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Trương Đức Thành 22/8/1976

Trương Thành Vinh An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc CĐ Nông

1/11/2005 Kinh, Không Đoàn viên Lương Thị Nga 10/1/19784

Nông

Nguyễn Văn Nhất An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Nguyễn Tấn Mười 9/2/1969

Nguyễn Văn Nhất An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

12/28/2005 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Thơm 7/1/1975

Nông

Dương Quang Khang An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Dương Văn Hưng 01/02/1981

Dương Quang Khang An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

1/31/2004 Kinh, Không Đoàn viên Tiêu Thị Quê 18/12/1982

Nông

Trần Văn Thắng An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Trần Lễ 24/6/1980

Trần Văn Thắng An Hải, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

8/5/2005 Kinh, Không Đoàn viên Trần Thị Hải 20/4/1984

Nông

Phạm Minh Tú Châu Bình, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Tuấn, 1975

Phạm Minh Tú Châu Bình, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông
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4

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

5/16/2007 Kinh, Không Đoàn viên Võ Thị Tùng, 1979

Nông

Võ Trung Vang Châu Bình, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Văn Đình,06/4/1978

Võ Trung Vang Châu Bình, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc CĐ Nông

9/1/2006 Kinh, Không Đoàn viên Ngô Thị Hồng Phương, 02/02/1979

Nông

Vũ Thế Ngọc Thạch Châu Bình, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Vũ Thế Một

Vũ Thế Ngọc Thạch Châu Bình, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

9/2/2007 Kinh, Không Đoàn viên Phạm Thị Thủy

Nông

Phạm Nguyễn Hữu Vương Châu Bình, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Hữu Phúc 1976

Phạm Nguyễn Hữu Vương Châu Bình, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

7/28/2003 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Thúy Kiều 1978

Nông

Nguyễn Ngọc Hiếu Châu Bình, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Hiển, 04/8/1972

Nguyễn Ngọc Hiếu Châu Bình, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc CĐ Nông

11/25/2006 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Lợi, 08/10/1979

Nông

Lâm Quân Điền Châu Bình, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Lâm Tấn Nam 1972

Lâm Quân Điền Châu Bình, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc CĐ Nông

8/21/2002 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Thiết 1977

Nông

Nguyễn Minh Vương Châu Bình, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Nguyễn Sơn (C)

Nguyễn Minh Vương Châu Bình, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

4/19/2002 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Cúc 1968

Nông

Nguyễn Hoàng Chiến Châu Bình, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Nguyễn Việt Cường 10/12/1978

Nguyễn Hoàng Chiến Châu Bình, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

1/4/2005 Kinh, Không Đoàn viên Huỳnh Thị Của 29/3/1976

Nông

Đặng Xuân Toàn Châu Bình, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Đặng Trung 09/6/1966

Đặng Xuân Toàn Châu Bình, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

8/21/2002 Kinh, Không Đoàn viên Võ Thị Ngọc 07/7/1970
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5

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Nông

Trần Minh Sáng Châu Bình, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Trần Văn Giáp 1960

Trần Minh Sáng Châu Bình, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

11/25/2002 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Thủy 1966

Nông

Phan Đình Duy Khanh Châu Me, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phan Đình Liễu 10/10/1962

Phan Đình Duy Khanh Châu Me, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

10/10/2007 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Lai 05/05/1960

Nông

Bùi Thanh Hưng Châu Me, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Bùi Văn Lộc 01/01/1979

Bùi Thanh Hưng Châu Me, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

12/15/2007 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Vui 24/11/1982

Nông

Nguyễn Thanh Tuấn Châu Me, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Kế 15/05/1969

Nguyễn Thanh Tuấn Châu Me, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

9/24/2007 Kinh, Không Đoàn viên Phạm Thị Tàu 1972

Nông

Bùi Thanh Hưng Châu Me, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Bùi Thanh Việt, 1980

Bùi Thanh Hưng Châu Me, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

4/5/2007 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Hiền 19/01/1983

Nông

Nguyễn Tấn Sang Châu Me, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Xuân Thanh 10/02/1981

Nguyễn Tấn Sang Châu Me, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

12/1/2007 Kinh, Không Đoàn viên Võ Thị Lệ Yên 09/07/1983

Nông

Huỳnh Tấn Vương Châu Me, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Huỳnh Văn Phương, 1976

Huỳnh Tấn Vương Châu Me, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

12/24/2007 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Bạn, 1978

Nông

Nguyễn Nhựt Châu Me, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Tiến 20/08/1976

Nguyễn Nhựt Châu Me, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

3/12/2007 Kinh, Không Đoàn viên Bùi Thị Hương 11/05/1984

Nông
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6

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Phan Nguyễn Minh Triết Châu Me, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phan Thái Trường 20/08/1981

Phan Nguyễn Minh Triết Châu Me, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

9/22/2007 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Lệ Hằng 12/06/1986

Nông

Nguyễn Tiến Đạt Châu Me, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Xuân Vỹ, 04/01/1978

Nguyễn Tiến Đạt Châu Me, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

9/22/2002 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Thắm, 15/7/1980

Nông

Nguyễn Tiến Phát Châu Me, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Tấn Vĩnh 27/12/1967

Nguyễn Tiến Phát Châu Me, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc CĐ Nông

11/3/2004 Kinh, Không Đoàn viên Dương Thị Lạc 02/02/1964

Nông

Võ Trọng Phát Châu Me, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Văn Lâm 04/01/1972

Võ Trọng Phát Châu Me, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

6/14/2002 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Hà, 1975

Nông

Bùi Thanh Tùng Châu Me, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Bùi Bài, 12/6/1972

Bùi Thanh Tùng Châu Me, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc CĐ Nông

6/27/2002 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Nhì, 02/02/1973

Nông

Phạm Tấn Thuận Châu Me, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Khánh 1962

Phạm Tấn Thuận Châu Me, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

2/18/2002 Kinh, Không Đoàn viên Bùi Thị Loan 1969

Nông

Bùi Kiên Châu Me, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Bùi Thiệt 31/1/1983

Bùi Kiên Châu Me, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

2/27/2005 Kinh, Không Đoàn viên Hồ Thị Hồng Hải 10/12/1984

Nông

Nguyễn Tấn Kim Châu Me, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Nguyễn Bằng, 1965

Nguyễn Tấn Kim Châu Me, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

7/13/2003 Kinh, Không Đoàn viên Phạm Thị Bạch, 1964

Nông

Nguyễn Đức Phương Châu Me, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Đức Hậu 18/8/1975

49
Lao động

 tự do

46
Lao động

 tự do

47
Lao động

 tự do

48
Lao động

 tự do

43
Lao động

 tự do

44
Lao động

 tự do

45
Lao động

 tự do

41
Lao động

 tự do

42
Lao động

 tự do
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Nguyễn Đức Phương Châu Me, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

9/8/1999 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Lâm Nhi 07/11/1979

Nông

Bùi Minh Triển Châu Me, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Bùi Văn Quang 15/10/1970

Bùi Minh Triển Châu Me, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

12/26/2006 Kinh, Không Đoàn viên Đoàn Thị Tuyết Mận 04/2/1976

Nông

Lê Văn Nhật Châu Me, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Lê Văn Ân

Lê Văn Nhật Châu Me, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

3/25/2006 Kinh, Không Đoàn viên Trương Thi Ánh Tuyết

Nông

Nguyễn Như Khang Châu Me, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Đức Dưỡng 1972

Nguyễn Như Khang Châu Me, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

2/27/2002 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Xuân Mận 1977

Nông

Võ Hoàng Dũng Châu Thuận Biển, Đông  Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Võ Bưởi  06/6/1968

Võ Hoàng Dũng Châu Thuận Biển, Đông  Sơn, Quảng Ngãi LĐTD Nông

1/4/2002 Kinh Đoàn Viên Nguyễn Thị Lên 08/02/1967

Không Nông

Nguyễn Văn Đông Châu Thuận Biển, Đông  Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Nguyễn Quận,1971

Nguyễn Văn Đông Châu Thuận Biển, Đông  Sơn, Quảng Ngãi LĐTD Nông

11/16/2003 Kinh Đoàn Viên Nguyễn Thị Lý, 1971

Không Nông

Nguyễn Tấn Vĩ Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 11/12 Nguyễn Cu Anh 1971

Nguyễn Tấn Vĩ Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

2/23/2008 Kinh, Không Đoàn viên Dương Thị Trương 1972

Nông

Dương Tấn Đàm Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Dương Tấn Trạch 18/11/1976

Dương Tấn Đàm Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

4/25/2007 Kinh, Không Đoàn viên Bùi Thị Vàng 26/12/1975

Nông

Nguyễn Thuận Sơn Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Tư   30/06/1979

Nguyễn Thuận Sơn Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

55
Lao động

 tự do

56
Lao động

 tự do

57
Lao động

 tự do

52
Lao động

 tự do

53
Lao động

 tự do

54
Lao động

 tự do

49
Lao động

 tự do

50
Lao động

 tự do

51
Lao động

 tự do
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

10/10/2007 Kinh, Không Đoàn viên Phạm Thị Hiệp    03/05/1985

Nông

Hoàng Bảo An Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Hoàng Bảo Linh  1979

Hoàng Bảo An Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

7/23/2007 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Khăn    10/10/1981

Nông

Võ Duy Bản Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Thành     10/03/67

Võ Duy Bản Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

7/21/2007 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Hồng   01/07/1973

Nông

Võ Đình Phùng Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 8/12 Võ Văn Tiền 1979

Võ Đình Phùng Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

9/10/2003 Kinh, Không Đoàn viên Võ Thị Hậu 1984

Nông

Nguyễn Văn Lên Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Thanh 1967

Nguyễn Văn Lên Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc CĐ Nông

1/5/2002 Kinh, Không Đoàn viên Bùi Thị Chua 1969

Nông

Nguyễn Vũ Duy Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Nguyễn Văn Khương, 20/10/1974

Nguyễn Vũ Duy Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

6/16/2006 Kinh, Không Đoàn viên Đặng Thị Búp, 10/01/1974

Nông

Võ Đình Thịnh Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Văn Tiền 25/10/1979

Võ Đình Thịnh Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

9/12/2007 Kinh, Không Đoàn viên Võ Thị Hậu 10/10/1984

Nông

Bùi Hữu Tiến Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Bùi Văn Công 01/01/1984

Bùi Hữu Tiến Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

9/20/2007 Kinh, Không Đoàn viên Võ Thị Ái 22/02/1981

Nông

Nguyễn Văn Hạnh Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Nguyễn Văn Tuấn, 01/01/1979

Nguyễn Văn Hạnh Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

5/25/2007 Kinh, Không Đoàn viên Ngô Thị Hoa, 10/03/1984

64
Lao động

 tự do

65
Lao động

 tự do

61
Lao động

 tự do

62
Lao động

 tự do

63
Lao động

 tự do

58
Lao động

 tự do

59
Lao động

 tự do

60
Lao động

 tự do

57
Lao động

 tự do
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Nông

Nguyễn Tấn Tràng Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Điều,02/07/1972

Nguyễn Tấn Tràng Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

9/2/2007 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Thưởng, 19/06/1974

Nông

Nguyễn Hoài Dương Anh Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Biển, 10/05/1982

Nguyễn Hoài Dương Anh Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

10/29/2007 Kinh, Không Đoàn viên Phạm Thị Năm, 10/06/1987

Nông

Võ Văn Quốc Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Văn Vinh, 10/05/1978

Võ Văn Quốc Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

7/7/2007 Kinh, Không Đoàn viên Bùi Thị Đào, 10/05/1980

Nông

Nguyễn Hữu Thủ Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Nguyễn Văn Thủy, 1967 

Nguyễn Hữu Thủ Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

10/11/2007 Kinh, Không Đoàn viên Phạm Thị Thảo, 1970

Nông

Lê Duy Gin Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Lê Thanh Quang, 02/10/1982

Lê Duy Gin Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

6/5/2007 Kinh, Không Đoàn viên Lê Thị Mỹ Loan, 26/06/1984

Nông

Võ Minh Đức Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Duy Đô, 06/02/1979

Võ Minh Đức Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

2/28/2007 Kinh, Không Đoàn viên Võ Thị Ái, 20/04/1985

Nông

Võ Phương Truyện Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Tấn Phương, 05/05/1978

Võ Phương Truyện Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

5/20/2007 Kinh, Không Đoàn viên Bùi Thị Quảng, 05/05/1979

Nông

Võ Trịnh Thành Danh Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Công, 09/07/1979

Võ Trịnh Thành Danh Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

10/26/2007 Kinh, Không Đoàn viên Trịnh Thị Sâm, 25/04/1975

Nông

73
Lao động

 tự do

70
Lao động

 tự do

71
Lao động

 tự do

72
Lao động

 tự do

67
Lao động

 tự do

68
Lao động

 tự do

69
Lao động

 tự do

65
Lao động

 tự do

66
Lao động

 tự do
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Võ Duy Thuận Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Thanh, 03/03/1970

Võ Duy Thuận Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

9/17/2007 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Yên, 16/10/1979

Nông

Nguyễn Văn Mãi Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Bay, 03/06/1968

Nguyễn Văn Mãi Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

2/15/2004 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Mai, 03/01/1970

Nông

Bùi Văn Thống Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Bùi Thắng 1976

Bùi Văn Thống Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

4/17/2003 Kinh, Không Đoàn viên Võ Thị Thủy 1978

Nông

Võ Duy Nhựt Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Thành 1967

Võ Duy Nhựt Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

9/20/2003 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Hồng 1973

Nông

Nguyễn Văn Vương Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Cu 1970

Nguyễn Văn Vương Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

12/27/2003 Kinh, Không Đoàn viên Bùi Thị Huệ 1971

Nông

Nguyễn Trung Lương Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Chanh 10/05/1968

Nguyễn Trung Lương Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc CĐ Nông

10/20/2004 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Lang 09/10/1969

Nông

Võ Văn Dự Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Văn Vinh 1978

Võ Văn Dự Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

10/24/2003 Kinh, Không Đoàn viên Bùi Thị Đào 1980

Nông

Nguyễn Thành Dự Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Rê, 12/02/1978

Nguyễn Thành Dự Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

2/14/2006 Kinh, Không Đoàn viên Bùi Thị Ba, 10/02/1978

Nông

Phạm Tấn Duy Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Phạm Nhành 14/06/1983

82
Lao động

 tự do

79
Lao động

 tự do

80
Lao động

 tự do

81
Lao động

 tự do

76
Lao động

 tự do

77
Lao động

 tự do

78
Lao động

 tự do

74
Lao động

 tự do

75
Lao động

 tự do
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Phạm Tấn Duy Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

7/5/2004 Kinh, Không Đoàn viên Võ Thị Thân 12/08/1983

Nông

Nguyễn Đình Thiện Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Nguyễn Văn Hùng, 10/10/1967

Nguyễn Đình Thiện Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

3/30/2006 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Mai, 15/9/1968

Nông

Võ Tấn Anh Trúc Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Tấn Thọ, 01/4/1972

Võ Tấn Anh Trúc Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

5/19/2001 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Lan, 08/6/1976

Nông

Bùi Việt Quang Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Bùi Tâm 1973

Bùi Việt Quang Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

9/19/2004 Kinh, Không Đoàn viên Phạm Thị Thủy 16/03/1983

Nông

Bùi Tấn Á Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 10/12 Bùi Thanh Rừng, 8/8/1970

Bùi Tấn Á Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

2/1/2005 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Minh, 2/6/1972

Nông

Võ Hải Dương Quý Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Hải, 16/10/1978

Võ Hải Dương Quý Châu Thuận Biển, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

5/17/2006 Kinh, Không Đoàn viên Trương Thị Điều, 09/5/1980

Nông

Nguyễn Anh Tú Châu Thuận Nông, Đông  Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Tấn Dũng 1979

Nguyễn Anh Tú Châu Thuận Nông, Đông  Sơn, Quảng Ngãi LĐTD Nông

9/13/2003 Kinh Đoàn Viên Thới Thị Xuân Hương 1983

Không Nông

Phạm Văn Dũng Châu Thuận Nông, Đông  Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Văn Đường 1978

Phạm Văn Dũng Châu Thuận Nông, Đông  Sơn, Quảng Ngãi LĐTD Nông

1/12/2003 Kinh Đoàn Viên Dương Thị Tuyết 1981

Không Nông

Bùi Phương Nam Châu Thuận Nông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Bùi Tấn Thành 1977

Bùi Phương Nam Châu Thuận Nông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

88
Lao động

 tự do

89
Lao động

 tự do

90
Lao động

 tự do

85
Lao động

 tự do

86
Lao động

 tự do

87
Lao động

 tự do

82
Lao động
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83
Lao động
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84
Lao động

 tự do
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

6/17/2007 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Trầm    10/10/1979

Nông

Võ Chí Việt Châu Thuận Nông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Chí Thành, 21/07/1976

Võ Chí Việt Châu Thuận Nông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

9/29/2007 Kinh, Không Đoàn viên Trương Thị Ngọc Oanh, 10/04/1980

Nông

Huỳnh Ái Việt Châu Thuận Nông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Huỳnh Ngọc Sơn (c)

Huỳnh Ái Việt Châu Thuận Nông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

9/8/2007 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Cẩm Giang, 18/02/1976

Nông

Võ Vũ Hòai Bảo Châu Thuận Nông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Văn Vũ, 1974

Võ Vũ Hòai Bảo Châu Thuận Nông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

7/10/2007 Kinh, Không Đoàn viên Võ Thị Phương, 1976

Nông

Nguyễn Hữu Kính Châu Thuận Nông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Dũng   16/02/1978

Nguyễn Hữu Kính Châu Thuận Nông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

3/31/2007 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Long27/03/1982

Nông

Phạm Quang Huy Châu Thuận Nông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Phạm Văn Thành, 20/08/1978

Phạm Quang Huy Châu Thuận Nông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

7/5/2007 Kinh, Không Đoàn viên Phạm Thị Thu, 04/04/1974

Nông

Quảng Hải Nam Châu Thuận Nông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 8/12 Quảng Sơn, 15/6/1987

Quảng Hải Nam Châu Thuận Nông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

2/15/2006 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thi Điệp, 20/8/1984

Nông

Trương Quang Thắng Châu Thuận Nông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Trương Quang Lai 12/7/1981

Trương Quang Thắng Châu Thuận Nông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

11/10/2005 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Bé 5/5/1984

Nông

Đinh Hữu Trọng Châu Thuận Nông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Đinh Trọng Lâm, 07/10/1985

Đinh Hữu Trọng Châu Thuận Nông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

12/1/2007 Kinh, Không Đoàn viên Bùi Thị Phượng, 20/01/1985

97
Lao động
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Lao động
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Nông

Nguyễn Tấn Phông Châu Thuận Nông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Nguyễn Minh Hảnh  1975

Nguyễn Tấn Phông Châu Thuận Nông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

7/2/2007 Kinh, Không Đoàn viên Bùi Thị Thủy 10/02/1979

Nông

Phạm Tuấn Kiệt Châu Thuận Nông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Hồng Thái 1973

Phạm Tuấn Kiệt Châu Thuận Nông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

10/2/2001 Kinh, Không Đoàn viên Đặng Hồng Như Linh 1979

Nông

Võ Thế Hạc Châu Thuận Nông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Văn Cường ©

Võ Thế Hạc Châu Thuận Nông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

5/24/2003 Kinh, Không Đoàn viên Phạm Thị Bé 1964

Nông

Bùi Hữu Quốc Châu Thuận Nông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Bùi Hữu Kiên, 1981

Bùi Hữu Quốc Châu Thuận Nông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

9/7/2003 Kinh, Không Đoàn viên Bùi Thị Phúc, 1979

Nông

Lâm Sĩ Luân Châu Thuận Nông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Lâm Quốc Thành, 20/7/1978

Lâm Sĩ Luân Châu Thuận Nông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

11/4/2006 Kinh, Không Đoàn viên Đặng Thị Thương, 10/02/1982

Nông

Lâm Sĩ Ben Châu Thuận Nông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Lâm Quốc Thành, 1978

Lâm Sĩ Ben Châu Thuận Nông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

7/14/2002 Kinh, Không Đoàn viên Đặng Thị Thương, 1982

Nông

Võ Văn Tuấn Châu Thuận Nông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Văn Sanh, 15/02/1958

Võ Văn Tuấn Châu Thuận Nông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

5/8/2001 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Gấm, 02/3/1960

Nông

Võ Hữu Huy Châu Thuận Nông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Hữu Vân 20/10/1969

Võ Hữu Huy Châu Thuận Nông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

11/18/2001 Kinh, Không Đoàn viên Võ Thị Thủy 1971

Nông

106
Lao động
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104
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100
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101
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102
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Nguyễn Tuấn Vũ Châu Thuận Nông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Nguyễn Quốc Nam, 01/02/1977

Nguyễn Tuấn Vũ Châu Thuận Nông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

11/27/2006 Kinh, Không Đoàn viên Võ Thị Mỹ, 10/8/1977

Nông

Nguyễn Đức Lên Châu Thuận Nông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Nguyễn Đức Sáu, 1971

Nguyễn Đức Lên Châu Thuận Nông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

1/20/2003 Kinh, Không Đoàn viên Võ Thị Hạnh, 1970

Nông

Bùi Thanh Thịnh Châu Thuận Tây, Đông  Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Bùi Tấn Đức     06/05/1973

Bùi Thanh Thịnh Châu Thuận Tây, Đông  Sơn, Quảng Ngãi Lao động tự do Nông

8/11/2003 Kinh Đoàn Viên Nguyễn Thị Ba   12/10/1975

Không Nông

Võ Duy Bắc Châu Thuận Tây, Đông  Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Văn Hiển 1973

Võ Duy Bắc Châu Thuận Tây, Đông  Sơn, Quảng Ngãi Lao động tự do Nông

5/20/2003 Kinh Đoàn Viên Nguyễn Thị Anh 1975

Không Nông

Nguyễn Tấn Đảm Châu Thuận Tây, Đông  Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Tấn Kim 1973

Nguyễn Tấn Đảm Châu Thuận Tây, Đông  Sơn, Quảng Ngãi Lao động tự do Nông

12/19/2003 Kinh Đoàn Viên Trương Thị Đào 1973

Không Nông

Bùi Tấn Hòa Châu Thuận Tây, Đông  Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Bùi Bé 1970

Bùi Tấn Hòa Châu Thuận Tây, Đông  Sơn, Quảng Ngãi Lao động tự do CĐ Nông

2/7/2003 Kinh Đoàn Viên Bùi Thị Lệ 1973

Không Nông

Bùi Văn Thạnh Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Bùi Gọn, 1973

Bùi Văn Thạnh Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

1/17/2008 Kinh, Không Đoàn viên Trần Thị Mỹ, 1981

Nông

Từ Quốc Đạt Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Từ Hoàng Hải, 22/03/1982

Từ Quốc Đạt Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

12/31/2007 Kinh, Không Đoàn viên Bùi Thị Nhân, 02/09/1982

Nông

Võ Văn Viên Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Văn Tín, 1975

115
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Võ Văn Viên Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

10/26/2007 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Vinh, 1977

Nông

Bùi Thành Trung Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Bùi Tấn Nghĩa, 1977

Bùi Thành Trung Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

11/12/2007 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Bé Ba, 1979

Nông

Nguyễn Bá Nhật Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Nguyễn Cu Đăng, 1980

Nguyễn Bá Nhật Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

10/21/2007 Kinh, Không Đoàn viên Tiêu Thị Thạnh, 1981

Nông

Đỗ Tấn Thắng Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Đỗ Tấn Hải, 1980

Đỗ Tấn Thắng Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

7/2/2007 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Kim Hưng, 1982

Nông

Nguyễn Phước Hưng Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Hải, 1975

Nguyễn Phước Hưng Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

9/18/2007 Kinh, Không Đoàn viên Bùi Thị Thuận, 1976

Nông

Đỗ Cao Phát Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Đỗ Hữu Lanh, 1976

Đỗ Cao Phát Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

4/9/2007 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Thanh, 1978

Nông

Bùi Hữu Lợi Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Bùi Đài, 1980

Bùi Hữu Lợi Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

4/24/2007 Kinh, Không Đoàn viên Đỗ Thị Quyên, 1982

Nông

Bùi Minh Lên Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Bùi Minh Đương, 1976

Bùi Minh Lên Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

4/7/2007 Kinh, Không Đoàn viên Phạm Thị Huệ, 1978

Nông

Nguyễn Văn Khôi Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Đồng, 1978

Nguyễn Văn Khôi Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

121
Lao động

 tự do

122
Lao động

 tự do

123
Lao động

 tự do

118
Lao động

 tự do

119
Lao động

 tự do

120
Lao động

 tự do

115
Lao động

 tự do

116
Lao động

 tự do

117
Lao động

 tự do
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

10/30/2007 Kinh, Không Đoàn viên Trần Thị Kiều, 1979

Nông

Lê Văn Ka Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Lê Văn Sơn, 1980

Lê Văn Ka Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

2/17/2007 Kinh, Không Đoàn viên Võ Thị Sương, 1981

Nông

Bùi Hữu Thuần Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Bùi Hữu Huấn, 1978

Bùi Hữu Thuần Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

7/6/2007 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Lan, 1979

Nông

Nguyễn Văn Tài Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Lầu, 1976

Nguyễn Văn Tài Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

10/21/2007 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Hoa, 1978

Nông

Bùi Hữu Thái Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Bùi Hữu Quang, 1978

Bùi Hữu Thái Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

2/28/2003 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Hải, 1980

Nông

Nguyễn Văn Giang Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Tấn, 10/02/1968

Nguyễn Văn Giang Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

3/14/2003 Kinh, Không Đoàn viên Đặng Thị Phụng, 05/4/1973

Nông

Trần Phi Hùng Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Trần Văn Vũ 1978

Trần Phi Hùng Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

9/21/2001 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Phượng 1979

Nông

Nguyễn Duy Lâm Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Nguyễn Quyết 02/09/1979

Nguyễn Duy Lâm Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

8/5/2004 Kinh, Không Đoàn viên Võ Thị Bốn 10/10/1980

Nông

Bùi Tuấn Hữu Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Bùi Tấn Tú 07/03/1973

Bùi Tuấn Hữu Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

6/3/2000 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Hát 1979

130
Lao động

 tự do

131
Lao động

 tự do

127
Lao động

 tự do

128
Lao động

 tự do

129
Lao động

 tự do

124
Lao động

 tự do

125
Lao động

 tự do

126
Lao động

 tự do

123
Lao động

 tự do
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Nông

Bùi Văn Ánh Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 11/12 Bùi Văn Đông, 20/2/1985

Bùi Văn Ánh Châu Thuận Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

8/27/2005 Kinh, Không Đoàn viên Bùi Thị Bảy, 10/10/1985

Nông

Lê Văn Khải Định Tân, Đông  Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Lê Văn Khanh 1978

Lê Văn Khải Định Tân, Đông  Sơn, Quảng Ngãi Lao động tự do Nông

10/16/2003 Kinh Đoàn Viên Lê Thị Phương Hiếu 1982

Không Nông

Phạm Anh Quốc Định Tân, Đông  Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Y 1971

Phạm Anh Quốc Định Tân, Đông  Sơn, Quảng Ngãi Lao động tự do Nông

4/11/2003 Kinh Đoàn Viên Nguyễn Thị Viên 1971

Không Nông

Bùi Thanh Trọng Định Tân, Đông  Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Bùi Văn Bin,1964

Bùi Thanh Trọng Định Tân, Đông  Sơn, Quảng Ngãi Lao động tự do Nông

3/13/2003 Kinh Đoàn Viên Nguyễn Thị Tân, 1963

Không Nông

Nguyễn Hồng Khang Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Sơn 1967

Nguyễn Hồng Khang Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

34/04/2007 Kinh, Không Đoàn viên Lên Thị Khương 1971

Nông

Bùi Gia Bin Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Bùi Văn Hùng, 1976

Bùi Gia Bin Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

11/22/2007 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Một, 1978

Nông

Trần Quốc Kiệt Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Trần Văn Phát 1984

Trần Quốc Kiệt Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

9/7/2007 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Nga 1987

Nông

Đỗ Quốc Truyền Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Đỗ Thủy, 1972

Đỗ Quốc Truyền Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

5/31/2007 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Bích, 1978

Nông

139
Lao động

 tự do

136
Lao động

 tự do

137
Lao động
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138
Lao động
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133
Lao động
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134
Lao động
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135
Lao động
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131
Lao động
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132
Lao động
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Nguyễn Phạm Danh Thái Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Nguyễn Thanh Hoàng,1968

Nguyễn Phạm Danh Thái Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

6/11/2007 Kinh, Không Đoàn viên Phạm Thị Trà Giang, 1978

Nông

Nguyễn Văn Trường Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 10/12 Nguyễn Văn Trung, 1965

Nguyễn Văn Trường Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

4/1/2007 Kinh, Không Đoàn viên Või Thị Phụng, 1965

Nông

Bùi Trọng Nghĩa Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Bùi Tư, 19787

Bùi Trọng Nghĩa Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

8/23/2007 Kinh, Không Đoàn viên Đỗ Thị Hiếu, 1987

Nông

Phạm Nguyễn Tấn Dương Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Phạm Tấn Lâm, 1976

Phạm Nguyễn Tấn Dương Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

2/23/2007 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Hợp, 1978

Nông

Nguyễn Phước Trọng Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Xuân Quý 1971

Nguyễn Phước Trọng Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

6/7/2001 Kinh, Không Đoàn viên Đỗ Thị Lệnh 1974

Nông

Bùi Việt Đạt Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Bùi Việt Hòa, 04/8/1962

Bùi Việt Đạt Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

9/18/2003 Kinh, Không Đoàn viên Mai Thị Thuộc, 20/8/1973

Nông

Nguyễn Việt Bình Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Hòa, 19/10/1974

Nguyễn Việt Bình Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

10/21/2002 Kinh, Không Đoàn viên Trần Thị Viết, 01/7/1984

Nông

Phạm Thanh Thống Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Sơn, 20/04/1981

Phạm Thanh Thống Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

11/13/2006 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Thanh Tân, 08/04/1981

Nông

Nguyễn Quang Trường Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Tấn Lự 1971

148
Lao động

 tự do

145
Lao động

 tự do

146
Lao động
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147
Lao động

 tự do

142
Lao động
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143
Lao động
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144
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140
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141
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Nguyễn Quang Trường Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

8/30/2002 Kinh, Không Đoàn viên Đỗ Thị Vấn 1970

Nông

Nguyễn Hồng Khanh Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Sơn 1969

Nguyễn Hồng Khanh Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

1/4/2002 Kinh, Không Đoàn viên Lê Thị Khương 1971

Nông

Nguyễn Quốc Anh Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Nguyễn Văn Tịnh 1973

Nguyễn Quốc Anh Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

7/11/2003 Kinh, Không Đoàn viên Võ Thị Xuân Nga 1973

Nông

Võ Minh Nhật Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 8/12 Võ Cường1/3/1974

Võ Minh Nhật Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

04/11//2005 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Thuyền 20/1/1980

Nông

Đỗ Ngọc Trường Dũng Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Đỗ Văn Hà 20/12/1976

Đỗ Ngọc Trường Dũng Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

4/15/2006 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Trang 17/10/1980

Nông

Trần E Đô Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Trần Vinh 1971

Trần E Đô Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

12/6/2002 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Thảo 1978

Nông

Nguyễn Đức Kiên Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Tấn Chanh 1970

Nguyễn Đức Kiên Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc CĐ Nông

7/27/2002 Kinh, Không Đoàn viên Đỗ Thị Thanh Bình 1972

Nông

Huỳnh Phi Hiếu Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 10/12 Huỳnh Phi Tùng 2/2/1975

Huỳnh Phi Hiếu Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

8/19/2005 Kinh, Không Đoàn viên Phạm Thị Xí 5/5/1974

Nông

Phạm Quốc Lãm Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Phạm Minh Sách, 09/07/1969

Phạm Quốc Lãm Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

154
Lao động

 tự do
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Lao động
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Lao động
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Lao động
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Lao động

 tự do

153
Lao động
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149
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150
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

3/5/2006 Kinh, Không Đoàn viên Trần Thị Oanh, 08/08/1973

Nông

Nguyễn Trần Tín Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Nguyễn Ngọc Sâm © , 06/6/1971

Nguyễn Trần Tín Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

4/22/2006 Kinh, Không Đoàn viên Trần Thị Thủy, 08/05/1982

Nông

Phạm Hoài Nam Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Phạm Cảnh, 02/8/1975

Phạm Hoài Nam Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

11/29/2006 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Xí, 06/4/1977

Nông

Nguyễn Quang Vinh Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Nguyễn Văn Leo, 01/10/1975

Nguyễn Quang Vinh Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

5/22/2006 Kinh, Không Đoàn viên Phạm Thị Nhanh, 01/02/1979

Nông

Bùi Văn Kin Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Bùi Phúc, 1979

Bùi Văn Kin Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

2/16/2007 Kinh, Không Đoàn viên Bùi Thị Bé, 1983

Nguyễn Văn Trường Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Tân 1973

Nguyễn Văn Trường Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

7/24/2006 Kinh, Không Đoàn viên Từ Thị Phượng Phượng

Nông

Từ Hoàng Hải Hưng Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Từ Thanh Hoàng 01/06/1971

Từ Hoàng Hải Hưng Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

9/30/2000 Kinh, Không Đoàn viên Bùi Thị Bích Liên 24/11/1969

Nông

Bùi Tấn Chin Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Bùi Thanh ©

Bùi Tấn Chin Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc CĐ Nông

1/18/2004 Kinh, Không Đoàn viên Trần Thị Thu, 20/11/1975

Nông

Bùi Duy Kiệt Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Bùi Văn Ca, 09/9/1986

Bùi Duy Kiệt Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

6/5/2006 Kinh, Không Đoàn viên Đỗ Thị Chanh, 01/02/1980
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Nông

Trần Quốc Tuấn Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Trần Văn Pháp 1978

Trần Quốc Tuấn Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

10/14/2002 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Búp 1982

Nông

Nguyễn Vũ Khương Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Thanh Vỹ 10/11/1980

Nguyễn Vũ Khương Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

2/8/2005 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Kim Anh 20/8/1983

Nông

Đỗ Gia Khang Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Đỗ Phòng 10/12/1984

Đỗ Gia Khang Định Tân, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

8/11/2005 Kinh, Không Đoàn viên Võ Thị Thu Hội 28/7/1985

Nông

Lê Trung Min Phú Quý, Đông  Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Lê Văn Đào 1971

Lê Trung Min Phú Quý, Đông  Sơn, Quảng Ngãi Lao động tự do Nông

11/2/2003 Kinh Đoàn Viên Nguyễn Thị Hà 1975

Không Nông

Phạm Quốc Cường Phú Quý, Đông  Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Hạnh 1969

Phạm Quốc Cường Phú Quý, Đông  Sơn, Quảng Ngãi Lao động tự do Nông

4/7/2003 Kinh Đoàn Viên Võ Thị Huệ 1982

Không Nông

Phạm Tấn Hòa Phú Quý, Đông  Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Văn Chí 1970

Phạm Tấn Hòa Phú Quý, Đông  Sơn, Quảng Ngãi Lao động tự do Nông

5/19/2003 Kinh Đoàn Viên Nguyễn Thị Lựu 1970

Không Nông

Võ Thành Nghĩa Phú Quý, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Võ Duy Bình   03/11/1977

Võ Thành Nghĩa Phú Quý, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

7/22/2007 Kinh, Không Đoàn viên Phạm Thị Ái    14/09/1981

Nông

Nguyễn Tấn Nhật Phú Quý, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Tiền   04/04/1971

Nguyễn Tấn Nhật Phú Quý, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

11/6/2007 Kinh, Không Đoàn viên Tiêu Thị Luyến   14/10/1972

Nông
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Tiêu Viết Phước Phú Quý, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Tiêu Viết Nhỏ ©

Tiêu Viết Phước Phú Quý, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

3/5/2007 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Cúc    10/04/1984

Nông

Nguyễn Văn Thành Phú Quý, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Nguyễn Văn Khánh    05/02/1986

Nguyễn Văn Thành Phú Quý, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

6/27/2007 Kinh, Không Đoàn viên Phạm Thị Dung    23/06/1987

Nông

Phạm Tấn Phát Phú Quý, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Phạm Thành    07/10/1984

Phạm Tấn Phát Phú Quý, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

6/26/2007 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Bông    10/09/1987

Nông

Tiêu Viết Phát Phú Quý, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Tiêu Viết Trạch         16/10/1968

Tiêu Viết Phát Phú Quý, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

8/28/2007 Kinh, Không Đoàn viên Phạm Thị Bé    13/04/1970

Nông

Tiêu Viết Hiếu Phú Quý, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Tiêu Viết Thường   10/03/1974

Tiêu Viết Hiếu Phú Quý, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

5/15/2007 Kinh, Không Đoàn viên Võ Thị Ba       01/11/1979

Nông

Tiêu Đông Bin Phú Quý, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Tiêu Viết Vui    20/09/1984

Tiêu Đông Bin Phú Quý, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

4/16/2007 Kinh, Không Đoàn viên Đinh Thị Phiêu    18/04/1988

Nông

Tiêu Viết Ninh Phú Quý, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 11/12 Tiêu Chánh 21/4/1980

Tiêu Viết Ninh Phú Quý, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

11/3/2005 Kinh, Không Đoàn viên Võ Thị Trung 23/1/1980

Nông

Nguyễn Thanh Phông Phú Quý, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Nguyễn Văn Tòng, 11/11/1972

Nguyễn Thanh Phông Phú Quý, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

2/6/2006 Kinh, Không Đoàn viên Tiêu Thị Bé, 20/8/1976

Nông

Lê Trung Tính Phú Quý, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Lê Anh Tuấn 1978
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Lê Trung Tính Phú Quý, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

7/26/2003 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Sáo 1980

Nông

Trần Phước Thịnh Phú Quý, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Trần Cúc, 16/4/1975

Trần Phước Thịnh Phú Quý, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

11/20/2006 Kinh, Không Đoàn viên Lê Thị Thuỷ, 31/12/1976

Nông

Nguyễn Thành Đạt Phú Quý, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Nguyễn Văn Nên  1981

Nguyễn Thành Đạt Phú Quý, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

1/25/2007 Kinh, Không Đoàn viên Bùi Thị Hậu  12/02/1984

Nông

Trần Quốc Phước Phú Quý, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Trần Văn Thoa 14/04/1980

Trần Quốc Phước Phú Quý, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

10/17/2004 Kinh, Không Đoàn viên Phạm Thị Thân 08/02/1983

Nông

Trần Hữu Phú Phú Quý, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Trần Văn Lập 13/3/1975

Trần Hữu Phú Phú Quý, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc CĐ Nông

8/31/2000 Kinh, Không Đoàn viên Lê Thị Bé 24/12/1976

Ngô Trung Tín Phú Quý, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Ngô Văn Bình 10/10/1977

Ngô Trung Tín Phú Quý, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

10/26/2000 Kinh, Không Đoàn viên Phạm Thi An 10/10/1978

Nông

Tiêu Viết Vũ Phú Quý, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Tiêu Viết Phúc, 11/1/1977

Tiêu Viết Vũ Phú Quý, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

7/14/2006 Kinh, Không Đoàn viên Trần Thị Bích Liên, 16/6/1983

Nông

Tiêu Viết Hưng Phú Quý, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Tiêu Viết Hùng 20/02/1964

Tiêu Viết Hưng Phú Quý, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

2/10/2002 Kinh, Không Đoàn viên Trương Thị Tuyết 06/3/1964

Nông

Nguyễn Chiến Thắng Tân Đức, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Thành Đạt 02/01/1981

Nguyễn Chiến Thắng Tân Đức, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

10/19/2007 Kinh, Không Đoàn viên Lê Thị Mẫn 11/02/1981

Nông

Nguyễn Tấn Đạt Tân Đức, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Tấn Tiển 24/4/1975

Nguyễn Tấn Đạt Tân Đức, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

10/12/2005 Kinh, Không Đoàn viên Tiêu Thị Liên 1/7/1984

Nông

Lê Đức Anh Dũng Tân Đức, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Lê Trung Trí 14/04/1979

Lê Đức Anh Dũng Tân Đức, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

8/1/2003 Kinh, Không Đoàn viên Phan Thị Thu 11/09/1979

Nông

Vi Ngọc Quá Tân Đức, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Vi Ngọc Trường 1979

Vi Ngọc Quá Tân Đức, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

12/21/2003 Kinh, Không Đoàn viên Võ Thị Hay 1984

Nông

Mai Văn Việt Tân Đức, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Mai Văn Lộc 1975

Mai Văn Việt Tân Đức, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

12/6/2003 Kinh, Không Đoàn viên Võ Thị Bé 1979

Nông

Trần Trung Đình Tân Đức, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Trần Thành 1971

Trần Trung Đình Tân Đức, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

3/8/2001 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Tâm  1974

Nông

Nguyễn Vũ Khương Tân Đức, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Vũ Sinh 1972

Nguyễn Vũ Khương Tân Đức, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

1/1/2002 Kinh, Không Đoàn viên Bùi Thị Hồng 1976

Nông

Trần Chí Nguyên Tân Đức, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Trần Quốc Tí 15/10/1978

Trần Chí Nguyên Tân Đức, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

9/26/2004 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Mỹ Hằng 16/02/1982

Nông

Phạm Thanh Phương Tân Đức, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Thành 14/4/1974

Phạm Thanh Phương Tân Đức, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

12/11/1999 Kinh, Không Đoàn viên Đặng Thị Hoa 15/3/1979
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Nông

Nguyễn Tấn Quý Xuân Yên Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi, Bần nông 12/12 Nguyễn Tấn Phú 1979

Nguyễn Tấn Quý  Xuân Yên Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc CĐ Nông

1/19/2003 Kinh, Không Đoàn viên Đặng Thị Lượng 1982

Nông

Nguyễn Tấn Vũ Xuân Yên Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi, Bần nông 12/12 Nguyễn Tấn Phúc 1974 

Nguyễn Tấn Vũ  Xuân Yên Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

12/25/2002 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Lệ Thảo 1978

Nông

Bùi Đức Huy Xuân Yên Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi, Bần nông 12/12 Bùi Văn Nở ©

Bùi Đức Huy  Xuân Yên Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

1/4/2001 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Hương 1971

Nông

Võ Đình Kim Xuân Yên Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi, Bần nông 12/12 Võ Đình Phú 1977 

Võ Đình Kim  Xuân Yên Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

4/24/2002 Kinh, Không Đoàn viên Đinh Thị Kim Cúc 1978

Nông

Từ Thái Đại Xuân Yên Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi, Bần nông 12/12 Từ Thái Đạo 1976

Từ Thái Đại  Xuân Yên Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

11/30/2006 Kinh, Không Đoàn viên Trần Thị Định 1978

Nông

Võ Tấn Lộc Xuân Yên Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi, Bần nông 12/12 Võ Văn Lai 16/03/1968 

Võ Tấn Lộc  Xuân Yên Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

2/18/2007 Kinh, Không Đoàn viên Võ Thị Ngọc Hà 01/10/1973

Nông

Ngô Đức Anh Xuân Yên Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi, Bần nông 12/12 Ngô Minh Đào 02/02/1980

Ngô Đức Anh  Xuân Yên Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

 13/8/2007 Kinh, Không Đoàn viên Ngô Thị Hồng 16/6/1982

Nông

Võ Văn Phúc Xuân Yên Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi, Bần nông 11/12 Võ Văn Cầu 10/09/1983 

Võ Văn Phúc  Xuân Yên Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

1/19/2008 Kinh, Không Đoàn viên Trương Thị Thu Thảo

Nông
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Nguyễn Bảo Nguyên Xuân Yên Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi, Bần nông 11/12 Nguyễn Đào 27/06/1979 

Nguyễn Bảo Nguyên  Xuân Yên Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

 11/1/2008 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Dương Minh 18/06/1985

Nông

Ngô Việt Hiếu Xuân Yên Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi, Bần nông 12/12 Ngô Văn Nhanh 1977

Ngô Việt Hiếu  Xuân Yên Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

9/21/2005 Kinh, Không Đoàn viên Bùi Thị Bích 1979

Nông

Ngô Văn Hiếu Xuân Yên, Đông  Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Ngô Văn Sơn 1973

Ngô Văn Hiếu Xuân Yên, Đông  Sơn, Quảng Ngãi Lao động tự do Nông

11/15/2003 Kinh Đoàn Viên Lê Thị Thu Thủy 1975

Không Nông

Huỳnh Duy Nhất Xuân Yên, Đông  Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Huỳnh Tấn Thi 1968

Huỳnh Duy Nhất Xuân Yên, Đông  Sơn, Quảng Ngãi Lao động tự do Nông

8/14/2002 Kinh Đoàn Viên Nguyễn Thị Thu Thúy 1972

Không Nông

Nguyễn Thanh Nguyên Xuân Yên, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Thanh Sơn 1972

Nguyễn Thanh Nguyên Xuân Yên, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

2/15/2006 Kinh, Không Đoàn viên Đào Thị Sự 1978

Nông

Nguyễn Ngọc Giang Xuân Yên, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Chí Phúc 1974

Nguyễn Ngọc Giang Xuân Yên, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

11/12/2003 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Mỹ 1983

Nông

Nguyễn Phạm Anh Tuấn Xuân Yên, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Sơn1976 

Nguyễn Phạm Anh Tuấn Xuân Yên, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

11/16/2002 Kinh, Không Đoàn viên Phạm Thị Quỳnh Như 1980

Nông

Nguyễn Ngọc Thạnh Xuân Yên, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Cư 1975

Nguyễn Ngọc Thạnh Xuân Yên, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

8/1/2007 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Oanh 1981

Nông

Nguyễn Hồng Thận Xuân Yên, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Hồng Thái 08/03/1978 
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Nguyễn Hồng Thận Xuân Yên, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

 8/4/2007 Kinh, Không Đoàn viên Trần Thị Lan B 08/8/1983

Nông

Ngô Thanh Trung Xuân Yên, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Ngô Thanh Quang 19/03/1985 

Ngô Thanh Trung Xuân Yên, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

1/11/2008 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Mỹ Linh 20/10/1989

Nông

Ngô Ứng Huy Xuân Yên, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Ngô Văn Châu 30/08/1975

Ngô Ứng Huy Xuân Yên, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

 11/1/2008 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Vương 12/03/1979

Nông

Lê Văn Dưỡng Xuân Yên, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Lê Văn Quang 04/02/1973

Lê Văn Dưỡng Xuân Yên, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

2/24/2008 Kinh, Không Đoàn viên Phạm Thị Lành 02/02/1975

Nông

Nguyễn Tấn Duy Xuân Yên, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Duy Thông 1971

Nguyễn Tấn Duy Xuân Yên, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

7/11/2002 Kinh, Không Đoàn viên Đặng Thị Lệ 1973

Nông

Nguyễn Đăng Thuật Xuân Yên, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Đăng Chương 1974

Nguyễn Đăng Thuật Xuân Yên, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

1/13/2006 Kinh, Không Đoàn viên Lý Thị Tuyết 1979

Nông

Hồ Việt Thắng Xuân Yên Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Hồ Quang Thành 1974

Hồ Việt Thắng  Xuân Yên Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

11/1/2002 Kinh, Không Đoàn viên Phan Thị Hiệp 1978

Nông

Nguyễn Tường Duy Xuân Yên Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Nguyễn Ka Ly 1987 

Nguyễn Tường Duy  Xuân Yên Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

12/20/2006 Kinh, Không Đoàn viên Dương Thị Thu Thúy 1988

Nông

Tô Đại Phong Xuân Yên Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Tô Đình Phúc 19/02/1974 

Tô Đại Phong  Xuân Yên Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

8/28/2007 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Thu Thúy 12/12/1978

Nông

Nguyễn Gia Hưng Xuân Yên Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Hữu Dương 30/11/1981 

Nguyễn Gia Hưng  Xuân Yên Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

 28/4/2007 Kinh, Không Đoàn viên Nguyễn Thị Thùy Tuyết 10/10/1982

Nông

Lê Văn Tuấn Liên Trì Đông, Đông  Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Lê Văn Dũng 1975

Lê Văn Tuấn Liên Trì Đông, Đông  Sơn, Quảng Ngãi Lao động tự do Nông

4/19/2003 Kinh Đoàn Viên Trần Thị Trúc 1974

Không Nông

Phạm Hữu Thái Liên Trì Đông, Đông  Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Hữu Lộc 1968

Phạm Hữu Thái Liên Trì Đông, Đông  Sơn, Quảng Ngãi Lao động tự do Nông

6/4/2003 Kinh Đoàn Viên Lê Thị Tuấn 1971

Không Nông

Lê Trần Hiếu Liên Trì Đông, Đông  Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Lê Văn Chung 1975

Lê Trần Hiếu Liên Trì Đông, Đông  Sơn, Quảng Ngãi Lao động tự do Nông

8/19/2003 Kinh Đoàn Viên Trần Thị Bích Thơ 1981

Không Nông

Nguyễn Thành Danh Liên Trì Đông, Đông  Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Tấn Sinh 1970

Nguyễn Thành Danh Liên Trì Đông, Đông  Sơn, Quảng Ngãi Lao động tự do Nông

8/26/2003 Kinh Đoàn Viên Nguyễn Thị Kim Linh 1973

Không Nông

Nguyễn Lê Hưng Liên Trì Đông, Đông  Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Dân 1968

Nguyễn Lê Hưng Liên Trì Đông, Đông  Sơn, Quảng Ngãi Lao động tự do Nông

1/20/2003 Kinh Đoàn Viên Lê Thị Định 1976

Không Nông

Nguyễn Thạch Lam Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Tấn Hảo 1968 

Nguyễn Thạch Lam  Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

9/15/2002 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Kim Phương 1969

Không Nông

Trần Ngọc Quí Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Trần Văn Ngọc - 1974; 

Trần Ngọc Quí  Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

1/24/2003 Kinh Đoàn viên Lê Thị Diễm - 1975
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Không Nông

Phạm Nguyễn Hưng Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Hữu Ninh 1977 

Phạm Nguyễn Hưng  Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

 22/01/2001 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Hồng Hoa 1975

Không Nông

Nguyễn Nhật Vĩ Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Thảo 1969

Nguyễn Nhật Vĩ  Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc CĐ Nông

5/3/2005 Kinh Đoàn viên Lê Thị Thu 1972

Không Nông

Đặng Ngọc Hưng Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Đặng Ngọc Huấn 1973

Đặng Ngọc Hưng  Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

10/25/2002 Kinh Đoàn viên Đoàn Thị Lạc 1974

Không Nông

Phan Thế Vương Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phan Văn Vũ © 

Phan Thế Vương  Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

12/8/2003 Kinh Đoàn viên Bùi Thị Hồng Hà 1976

Không Nông

Trần Quang Huy Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Trần Thanh Dũng 1973 

Trần Quang Huy  Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

3/15/2003 Kinh Đoàn viên Phan Thị Hồng Vân

Không Nông

Nguyễn Tấn Duy Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Quang Trung 1968

Nguyễn Tấn Duy  Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

7/21/2003 Kinh Đoàn viên Đặng Thị Hường 1976

Không Nông

Bùi Quang Khải Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Bùi Đức Thọ 1971

Bùi Quang Khải  Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

7/16/2003 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Nở 1980

Không Nông

Nguyễn Đăng Khoa Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Đức Bảo 1964 

Nguyễn Đăng Khoa  Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

8/14/2003 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Thu Tuyết 1972

Không Nông
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Nguyễn Đức Cảnh Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Đức Vinh 1977 

Nguyễn Đức Cảnh  Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

11/1/2003 Kinh Đoàn viên Đỗ Thị Mỹ Linh 1983

Không Nông

Đoàn Đăng Khoa Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Đoàn Văn Phương ©

Đoàn Đăng Khoa  Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

11/15/2003 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Thơ 1978

Không Nông

Phạm Văn Quân Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Tiến Lợi 1970

Phạm Văn Quân  Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

3/20/2003 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Lộc 1971

Không Nông

Lê Quang Bách Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Lê Đăng Khoa 1962 

Lê Quang Bách  Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

8/29/2003 Kinh Đoàn viên Nông

Không Nông

Bùi Trần Anh Tú Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Bùi Văn Đông 1972 

Bùi Trần Anh Tú  Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

12/10/2003 Kinh Đoàn viên Trần Thị Thu Yến 1973

Không Nông

Lê Trần Khánh Hải Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Lê Dương 1975

Lê Trần Khánh Hải  Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

2/1/2003 Kinh Đoàn viên Trần Thị Diễm 1984

Không Nông

Tạ Công Minh Tuấn Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Tạ Thuận 1977

Tạ Công Minh Tuấn  Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

2/1/2001 Kinh Đoàn viên Trần Thị Xuân 1978

Không Nông

Cù Văn Việt Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Cù Văn Ba 1966

Cù Văn Việt  Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

6/28/2002 Kinh Đoàn viên Phạm Thị Hội 1977

Không Nông

Đoàn Ngọc Thường Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Đoàn Ngọc Thương 1976
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Đoàn Ngọc Thường  Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

7/9/2006 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Nguyệt 1984

Không Nông

Nguyễn Quang Tiến Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Phú Cường 1971 

Nguyễn Quang Tiến  Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

 3/9/2002 Kinh Đoàn viên Trần Thị Bích Liên 1975

Không Nông

Trần Ngọc Anh Kiệt Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Trần Ngọc Bằng 8/10/1975

Trần Ngọc Anh Kiệt  Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

8/16/2007 Kinh Đoàn viên Lý Thị Triều 07/9/1982

Không Nông

Trần Bình Anh Tiến Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Trần Văn Cường 17/8/1981 

Trần Bình Anh Tiến  Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

1/3/2007 Kinh Đoàn viên Trần Thị Thanh Sum 16/12/1986

Không Nông

Lê Duy Khang Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Lê Phi Hùng 10/03/1980

Lê Duy Khang  Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

3/8/2007 Kinh Đoàn viên Thị Thu Thủy 22/4/1981

Không Nông

Bùi Võ Trung Trực Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Bùi Văn Dương

Bùi Võ Trung Trực  Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

11/29/2007 Kinh Đoàn viên Võ Thị Nở 17/10/1969

Không Nông

Đặng Hoài Quân Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Đặng Phạm Hoài Minh 05/03/1981 

Đặng Hoài Quân  Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

11/17/2007 Kinh Đoàn viên Đoàn Thị Kim Dung

Không Nông

Phan Đức Sinh Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phan Đức Sơn 10/5/1974 

Phan Đức Sinh  Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

7/6/2007 Kinh Đoàn viên Đặng Thị Kim Vân 20/10/1979

Không Nông

Phan Văn Thành Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12

Phan Văn Thành  Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nguyễn Thị Nguyệt, 1979
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

8/19/2001 Kinh Đoàn viên Nông

Không

Nguyễn Thành Nhân Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Siêu Việt 16/08/1979

Nguyễn Thành Nhân  Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

2/10/2008 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Vân 05/09/1983

Không Nông

Nguyễn Hồng Hận Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Nguyễn Văn Hải 1977 

Nguyễn Hồng Hận  Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

6/30/2003 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Vân 1977

Không Nông

Phạm Đức Kiệt  Liên Trì, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Đức Vinh 1973 

Phạm Đức Kiệt  Liên Trì, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

10/2/2000 Kinh Đoàn viên Phạm Thị Kim Dung 1977

Không Nông

Phạm Thế Hiển  Liên Trì, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Thanh Em 1970

Phạm Thế Hiển  Liên Trì, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

1/17/2001 Kinh Đoàn viên Đoàn Thị Chính 1972

Không Nông

Ngô Văn Khởi  Liên Trì, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Ngô Văn Tiến 1977 

Ngô Văn Khởi  Liên Trì, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

9/20/2005 Kinh Đoàn viên Trần Thị Ánh Tuyết 1977

Không Nông

Kiều Văn Hòa  Liên Trì, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Kiều Văn Tình 1976

Kiều Văn Hòa  Liên Trì, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

2/28/2006 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Diệp 1979

Không Nông

Mai Văn Phúc  Liên Trì, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Mai Văn Đến 1974

Mai Văn Phúc  Liên Trì, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

12/16/2004 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Nhàng 1980

Không Nông

Mai Ngọc Duy  Liên Trì, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Mai Ngọc Thủy 1972 

Mai Ngọc Duy  Liên Trì, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

 12/10/2003 Kinh Đoàn viên Cù Thị Thanh Hương 1974
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Không Nông

Đỗ Văn Trường  Liên Trì, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Đỗ Văn Tâm 1969

Đỗ Văn Trường  Liên Trì, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

10/10/2002 Kinh Đoàn viên Võ Thị Phước 1975

Không Nông

Đoàn Nghĩa Minh Tín  Liên Trì, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Đoàn Văn Thơ 1972

Đoàn Nghĩa Minh Tín  Liên Trì, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

2/1/2002 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Tuyết 1975

Không Nông

Nguyễn Thanh Thuận  Liên Trì, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Đức 26/7/1979

Nguyễn Thanh Thuận  Liên Trì, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

9/9/2007 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Hạnh 23/8/1988

Không Nông

Võ Lê Quyên  Liên Trì, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Quế 9/10/1975 

Võ Lê Quyên  Liên Trì, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

 09/3/2007 Kinh Đoàn viên Lê Thị Bé Ly 08/8/1979

Không Nông

Châu Minh Khánh  Liên Trì, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Châu Minh Thủy (c)

Châu Minh Khánh  Liên Trì, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

1/10/2007 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Bé 14/8/1968

Không Nông

Đoàn Ngọc Nam  Liên Trì, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Đoàn Văn Minh 10/02/1961

Đoàn Ngọc Nam  Liên Trì, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

2/16/2008 Kinh Đoàn viên Phạm Thị Lan 01/02/1968

Không Nông

Đoàn Quốc Trí  Liên Trì, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Đoàn Thanh Liêm 18/10/1974

Đoàn Quốc Trí  Liên Trì, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

1/2/2008 Kinh Đoàn viên Lý Thị Ánh 16/03/1983

Không Nông

Cù Thanh Hiếu  Liên Trì, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Cù Thanh Chinh 02/12/1982 

Cù Thanh Hiếu  Liên Trì, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

1/6/2008 Kinh Đoàn viên Từ Thị Bảo Dương 25/10/1985

Không Nông
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Trần Ngọc Qúi Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Trần Văn Ngọc 1974

Trần Ngọc Qúi  Liên Trì Đông, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

1/24/2003 Kinh Đoàn viên Lê Thị Diễm 1975

Không Nông

Phạm Văn Quảng  Liên Trì Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Đồng 1974 

Phạm Văn Quảng  Liên Trì Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

3/19/2003 Kinh Đoàn viên Hồ Thị Kim Chi 1977

Không Nông

Hồ Nhật Thanh  Liên Trì Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Hồ Kim Ngân, 1979

Hồ Nhật Thanh  Liên Trì Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

9/22/2003 Kinh Đoàn viên Phạm Thị Thúy 1978

Không Nông

Trịnh Lê Minh Sơn  Liên Trì Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Trịnh Minh Quang 1976 

Trịnh Lê Minh Sơn  Liên Trì Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

 20/9/2002 Kinh Đoàn viên Lê Thị Thu Hà 1977

Không Nông

Phạm Văn Phúc  Liên Trì Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Văn Bằng 1977

Phạm Văn Phúc  Liên Trì Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

9/3/2002 Kinh Đoàn viên Đinh Thị Hạnh 1978

Không Nông

Phạm Tấn Tư  Liên Trì Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Phạm Tấn Tâm 20/10/1969

Phạm Tấn Tư  Liên Trì Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

 2/2/2007 Kinh Đoàn viên Kiều Thị Luận 15/7/1974

Không Nông

Phạm Minh Phương  Liên Trì Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Phạm Văn Sinh 10/6/1983

Phạm Minh Phương  Liên Trì Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

10/20/2007 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Nghĩa 04/6/1986

Không Nông

Phạm Ngọc Sự  Liên Trì Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Ngọc Anh 20/02/1967

Phạm Ngọc Sự  Liên Trì Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

 13/11/2007 Kinh Đoàn viên Phan Thị Tuyết 28/4/1983

Không Nông

Đặng Tấn Phát  Liên Trì Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Đặng Văn Bằng 1970
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Đặng Tấn Phát  Liên Trì Tây, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

4/14/2002 Kinh Đoàn viên Đặng Thị Oanh 1976

Không Nông

Nguyễn Văn Khôi Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Kiên, 1974 

Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

7/18/2003 Kinh Đoàn Viên Phạm Thị Cam, 1974

Không Nông

Phạm Ngọc Ánh Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Công, 1973

Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

10/9/2003 Kinh Đoàn Viên Phan Thị Kiên, 1973

Không Nông

Phạm Hồng Nguyên Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Phạm Khanh, 1974

Phạm Hồng Nguyên Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

4/22/2004 Kinh Đoàn viên Bùi Thị Thường, 1977

Không Nông

Võ Thanh Hiệu Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Phải, 04/07/1973

Võ Thanh Hiệu Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc CĐ Nông

5/15/2004 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Hồng Vân, 14/09/1976

Không Nông

Phạm Ngọc Thạch Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Văn Dũng, 1974

Phạm Ngọc Thạch Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

4/19/2001 Kinh Đoàn viên Võ Thị Định, 1978

Không Nông

Võ Tấn Thành Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Tấn Tịnh, 06/05/1977

Võ Tấn Thành Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

6/24/2007 Kinh Đoàn viên Võ Thị Liên, 10/01/1974

Không Nông

Nguyễn Ngọc Điệp Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Thanh, 1981

Nguyễn Ngọc Điệp Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

1/25/2008 Kinh Đoàn viên Phạm Thị Nhẫn, 1982

Không Nông

Võ Thành Đạt Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Kế Hùng, 1967

Võ Thành Đạt Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

9/16/2001 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Tuyết, 1973

Không Nông

Võ Hoàng Đạt Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Thành, 02/01/1969

Võ Hoàng Đạt Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

7/25/2007 Kinh Đoàn viên Trần Thị Hiền, 05/04/1977

Không Nông

Lê Bùi Anh Khoa Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Lê Quang Khải, 1973

Lê Bùi Anh Khoa Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

2/28/2004 Kinh Đoàn viên Bùi Thị Kim Phúc, 1975

Không Nông

Bùi Trần Việt Thái Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Bùi Minh Dương, 04/04/1964

Bùi Trần Việt Thái Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

5/13/2007 Kinh Đoàn viên Trần Thị Kim Thuận, 04/06/1976

Không Nông

Quảng Công Trọng Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Quảng Phước, 08/09/1974

Quảng Công Trọng Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

5/23/2007 Kinh Đoàn viên Phạm Thị Xuân, 20/04/1979

Không Nông

Đỗ Quang Tùng Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Đỗ Quang Bản, 1975

Đỗ Quang Tùng Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

1/13/2008 Kinh Đoàn viên Bùi Thị Thích, 1976

Không Nông

Phan Quang Huy Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phan Minh Quang, 1980

Phan Quang Huy Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

11/12/2002 Kinh Đoàn viên Bùi Thị Vân, 1984

Không Nông

Trương Thanh Bình Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Trương Thanh Đông, 11/8/1976

Trương Thanh Bình Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc CĐ Nông

6/14/2004 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Hải, 22/02/1978

Không Nông

Thới Văn Trọng Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Thới Ngọc Tình, 1976

Thới Văn Trọng Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

4/2/2001 Kinh Đoàn viên Đoàn Thị Kim Tín, 1978
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Không Nông

Trần Võ Anh Kiệt Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Trần Bình, 15/09/1979

Trần Võ Anh Kiệt Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

10/16/2007 Kinh Đoàn viên Võ Thị Lệ, 04/08/1983

Không Nông

Phan Thanh Tùng Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phan Hồng Thanh, 16/06/1978

Phan Thanh Tùng Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

8/30/2007 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Hà, 10/10/1983

Không Nông

Võ Dương Mạnh Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Văn Hùng, 1975

Võ Dương Mạnh Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc CĐ Nông

4/26/2002 Kinh Đoàn viên Bùi Thị Thu Hiền, 1979

Không Nông

Bùi Thanh Thức Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Bùi Thành, 10/08/1969 ©

Bùi Thanh Thức Liêm Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc CĐ Nông

3/18/2006 Kinh Đoàn viên Trương Thị Thanh, 25/03/1972

Không Nông

Võ Văn Thành Nhơn Hòa 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Văn Chung, 1978

Võ Văn Thành Nhơn Hòa 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

8/29/2002 Kinh Đoàn viên Đặng Thị Thắng, 1980

Không Nông

Phan Nguyễn Thanh Tú Nhơn Hòa 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phan Bình, 06/09/1975

Phan Nguyễn Thanh Tú Nhơn Hòa 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

4/16/2007 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Hà, 05/05/1985

Không Nông

Nguyễn Văn Ba Nhơn Hòa 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Lâm, 1972

Nguyễn Văn Ba Nhơn Hòa 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc CĐ Nông

6/23/2004 Kinh Đoàn viên Phạm Thị Kim Lộc, 1974

Không Nông

Phạm Kinh Quốc Nhơn Hòa 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Phước Lộc, 1975

Phạm Kinh Quốc Nhơn Hòa 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

1/13/2007 Kinh Đoàn viên Phạm Thị Liễu, 1977

Không Nông
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Lương Đoàn Minh Hoàng Nhơn Hòa 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Lương Tấn Phúc, 23/11/1977

Lương Đoàn Minh Hoàng Nhơn Hòa 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

4/2/2007 Kinh Đoàn viên Đoàn Thị Huỳnh, 21/09/1979

Không Nông

Nguyễn Trường Giang Nhơn Hòa 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Sự, 1967

Nguyễn Trường Giang Nhơn Hòa 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc CĐ Nông

4/18/2004 Kinh Đoàn viên Trần Thị Liên, 1971

Không Nông

Võ Trương Đoan Huy Nhơn Hòa 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Minh Lập, 20/08/1981

Võ Trương Đoan Huy Nhơn Hòa 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

5/29/2007 Kinh Đoàn viên Trương Thị Triều, 17/10/1984

Không Nông

Võ Kế Quang Huy Nhơn Hòa 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Kế Lệ, 1960

Võ Kế Quang Huy Nhơn Hòa 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

8/14/2003 Kinh Đoàn Viên Đỗ Thị Thúy, 1962

Không Nông

Trần Nguyễn Anh Tiến Nhơn Hòa 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12

Trần Nguyễn Anh Tiến Nhơn Hòa 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Trần Thị Nông, 01/01/1969

11/9/2006 Kinh Đoàn viên Nông

Không

Phạm Quang Nhật Minh Nhơn Hòa 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Quang Khánh, 10/03/1981

Phạm Quang Nhật Minh Nhơn Hòa 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

4/20/2007 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Diệu (C)

Không Nông

Đồng Thanh Tú Nhơn Hòa 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Đồng Văn Vỹ, 09/03/1979

Đồng Thanh Tú Nhơn Hòa 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

7/12/2007 Kinh Đoàn viên Phạm Thị Thúy, 10/05/1982

Không Nông

Phạm Nguyên Khôi Nhơn Hòa 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Văn Cường, 1976

Phạm Nguyên Khôi Nhơn Hòa 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

2/13/2008 Kinh Đoàn viên Đoàn Thị Quỳnh Trâm, 1978

Không Nông

Phan Đình Cương Nhơn Hòa 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phan Phi, 1965
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Phan Đình Cương Nhơn Hòa 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

1/2/2002 Kinh Đoàn viên Huỳnh Thị Hiền, 1971

Không Nông

Phan Duy Truyền Nhơn Hòa 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phan Duy Trầm, 01/02/1964

Phan Duy Truyền Nhơn Hòa 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

8/19/2007 Kinh Đoàn viên Đặng Thị Lai, 20/12/1967

Không Nông

Đoàn Võ Thanh Nhật Nhơn Hòa 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Đoàn Vĩnh Sang, 29/08/1982

Đoàn Võ Thanh Nhật Nhơn Hòa 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

12/4/2007 Kinh Đoàn viên Võ Thị Lâm Thanh, 17/07/1985

Không Nông

Phan Quang Trường Nhơn Hòa 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phan Sơn, 1974

Phan Quang Trường Nhơn Hòa 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

1/11/2008 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Châu, 1976

Không Nông

Nguyễn Phạm Trùng Dương Nhơn Hòa 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Ninh, 26/04/1977

Nguyễn Phạm Trùng Dương Nhơn Hòa 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

9/5/2007 Kinh Đoàn viên Phạm Thị Lệ, 14/08/1985

Không Nông

Phạm Huy Hân Diên Lộc, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Hồng Thắng, 1972

Phạm Huy Hân Diên Lộc, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc CĐ Nông

1/28/2004 Kinh Đoàn viên Thới Thị Trọn, 1972

Không Nông

Võ Khánh Hơn Diên Lộc, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Khánh Ly, 10/03/1980

Võ Khánh Hơn Diên Lộc, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

6/26/2007 Kinh Đoàn viên Phan Xuân Thùy, 28/10/1980

Không Nông

Trần Nhật Linh Diên Lộc, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Trần Đình Phụng, 10/10/1976

Trần Nhật Linh Diên Lộc, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

4/2/2007 Kinh Đoàn viên Bùi Thị Mỹ Kiều, 19/12/1985

Không Nông

Thới Văn Tùng Diên Lộc, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Thới Định, 06/03/1978

Thới Văn Tùng Diên Lộc, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

7/28/2007 Kinh Đoàn viên Đồng Thị Minh Tuyết, 08/09/1981

Không Nông

Nguyễn Thanh Tuấn Diên Lộc, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Một, 02/08/1976

Nguyễn Thanh Tuấn Diên Lộc, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

4/16/2007 Kinh Đoàn viên Thới Thị Thân, 10/11/1980

Không Nông

Thới Lê Kiệt Diên Lộc, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Thới Văn Hiếu, 22/06/1980

Thới Lê Kiệt Diên Lộc, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

7/30/2007 Kinh Đoàn viên Lê Thị Chín, 10/08/1982

Không Nông

Trần Đức Mạnh Diên Lộc, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Trần Thanh Tuấn, 10/06/1980

Trần Đức Mạnh Diên Lộc, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

12/14/2007 Kinh Đoàn viên Phan Thị Kim Dung, 09/01/1983

Không Nông

Đỗ Công Chính Diên Lộc, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Đỗ Văn Thức, 15/06/1976

Đỗ Công Chính Diên Lộc, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

1/20/2007 Kinh Đoàn viên Quảng Thị Tâm, 10/03/1978

Không Nông

Trương Văn Quang Diên Lộc, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Trương Văn Minh, 1975

Trương Văn Quang Diên Lộc, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

8/22/2002 Kinh Đoàn viên Phan Thị Kim Tuyết, 1982

Không Nông

Đỗ Chí Vỹ Diên Lộc, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Đỗ Tấn Thành, 02/05/1982

Đỗ Chí Vỹ Diên Lộc, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

1/6/2007 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Sang, 12/08/1982

Không Nông

Trần Minh Trí Diên Lộc, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Trần Thọ, 1966

Trần Minh Trí Diên Lộc, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

2/17/2008 Kinh Đoàn viên Võ Thị Chi, 1970

Không Nông

Phạm Minh Diệu Diên Lộc, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Minh Hiền, 1977

Phạm Minh Diệu Diên Lộc, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

12/8/2003 Kinh Đoàn viên Đặng Thị Kim Dung, 1983
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Không Nông

Đào Duy Thông Diên Lộc, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 8/12 Đào Hà, 06/06/1966

Đào Duy Thông Diên Lộc, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

11/1/2007 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Tư, 01/01/1973

Không Nông

Đào Duy Thành Diên Lộc, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Đào Duy Sơn, 03/04/1975

Đào Duy Thành Diên Lộc, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

9/13/2007 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Kim Liên, 31/01/1979

Không Nông

Quảng Vũ Trọng Hiếu Phú Nhiêu 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Quảng Thanh Hiệp, 1977

Quảng Vũ Trọng Hiếu Phú Nhiêu 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Lao động tự do ĐH Nông

5/4/2003 Kinh Đoàn Viên Võ Thị Thu Thủy, 1980

Không Nông

Trần Thanh Tuấn Phú Nhiêu 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Trần Tấn Thanh, 1967

Trần Thanh Tuấn Phú Nhiêu 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

12/20/2001 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Bích, 1969

Không Nông

Nguyễn Phúc Đức Phú Nhiêu 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông ĐH Nguyễn Văn Phúc, 1980

Nguyễn Phúc Đức Phú Nhiêu 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

10/20/2003 Kinh Đoàn viên Bùi Thị Thu Nhân, 1983

Không Nông

Trương Văn Chương Phú Nhiêu 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Trương Văn Thiện, 19/09/1975

Trương Văn Chương Phú Nhiêu 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

2/25/2007 Kinh Đoàn viên Quảng Thị Kết, 06/06/1976

Không Nông

Nguyễn Tấn Phước Phú Nhiêu 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Nga, 20/11/1978

Nguyễn Tấn Phước Phú Nhiêu 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

11/17/2007 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Bình,25/05/1976

Không Nông

Nguyễn Văn Hiếu Phú Nhiêu 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Hùng,16/08/1975

Nguyễn Văn Hiếu Phú Nhiêu 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

11/17/2007 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Thủy, 09/03/1975

Không Nông
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Võ Nguyên Hiệu Phú Nhiêu 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Minh Hảo, 25/02/1976

Võ Nguyên Hiệu Phú Nhiêu 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

10/18/2007 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Phương Nhung, 09/01/1977

Không Nông

Võ Minh Tây Nguyên Phú Nhiêu 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Minh Ấn, 10/11/1978

Võ Minh Tây Nguyên Phú Nhiêu 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

12/14/2007 Kinh Đoàn viên Bùi Thị Bích, 28/04/1984

Không Nông

Hồ Việt Tiến Phú Nhiêu 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Hồ Việt, 05/10/1968

Hồ Việt Tiến Phú Nhiêu 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

3/13/2000 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Hồng Hoa, 1972

Không Nông

Nguyễn Cao Huy Phú Nhiêu 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Thế Hải, 1974

Nguyễn Cao Huy Phú Nhiêu 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

6/15/2003 Kinh Đoàn viên Cao Thị Trang, 1976

Không Nông

Nguyễn Phan Chí Trọng Phú Nhiêu 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Minh Đền, 1975

Nguyễn Phan Chí Trọng Phú Nhiêu 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

7/13/2003 Kinh Đoàn viên Phan Thị Liễu, 01/01/1977

Không Nông

Nguyễn Hồ Tấn Huỳnh Phú Nhiêu 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Phúc (C)

Nguyễn Hồ Tấn Huỳnh Phú Nhiêu 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

12/21/2007 Kinh Đoàn viên Hồ Thị Hồng Nhung,1981

Không Nông

Đặng Xuân Danh Phú Nhiêu 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Đặng Xuân Công, 20/12/1976

Đặng Xuân Danh Phú Nhiêu 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

10/6/2007 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Minh Hải, 10/02/1983

Không Nông

Nguyễn Viết Tuân Phú Nhiêu 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Thành Vinh, 1976

Nguyễn Viết Tuân Phú Nhiêu 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

2/12/2008 Kinh Đoàn viên Phạm Thị Thu Hà (C),

Không Nông

Phan Đình Cường An Thạnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phan Cự, 1970
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Phan Đình Cường An Thạnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

10/22/2003 Kinh Đoàn Viên Phạm Thị Lên, 1970

Không Nông

Võ Duy Thanh An Thạnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Văn Thu, 1978

Võ Duy Thanh An Thạnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

10/9/2003 Kinh Đoàn Viên Bùi Thị Thời, 1978

Không Nông

Trương Quang Anh An Thạnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Trương Quang Hoàng,1976

Trương Quang Anh An Thạnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

10/23/2003 Kinh Đoàn Viên Nguyễn Thị Kim Liên, 1981

Không Nông

Hà Trung Tín An Thạnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Hà Trung Tâm, 1978 

Hà Trung Tín An Thạnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

11/8/2003 Kinh Đoàn Viên Bùi Thị Bích Thảo,1977

Không Nông

Phạm Tấn Nam An Thạnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Tấn Lưu, 10/03/1973

Phạm Tấn Nam An Thạnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

2/28/2002 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Thu Hiền, 08/08/1976

Không Nông

Huỳnh Thanh Phong An Thạnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Huỳnh Văn Tư, 1981

Huỳnh Thanh Phong An Thạnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc CĐ Nông

6/22/2003 Kinh Đoàn viên Huỳnh Thị Hải, 1980

Không Nông

Lê Trung Quyết An Thạnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Lê Trung Kiên, 06/03/1970

Lê Trung Quyết An Thạnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc CĐ Nông

3/24/2000 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Búp, 20/10/1974

Không Nông

Phạm Vũ Thanh Lâm An Thạnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Văn Hà, 1971

Phạm Vũ Thanh Lâm An Thạnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

6/20/2002 Kinh Đoàn viên Võ Thị Hồng Vinh, 1975

Không Nông

Trần Minh Khải An Thạnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Trần Thực, 1970

Trần Minh Khải An Thạnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

4/21/2003 Kinh Đoàn viên Bùi Thị Sương, 1975

Không Nông

Huỳnh Trọng Tuấn An Thạnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Huỳnh Lập, 13/7/1971

Huỳnh Trọng Tuấn An Thạnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

8/5/2003 Kinh Đoàn viên Phạm Thị Mai Hồng,1973

Không Nông

Võ Duy Nam An Thạnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Văn Thạnh, 08/01/1979

Võ Duy Nam An Thạnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc CĐ Nông

10/29/2004 Kinh Đoàn viên Phạm Thị Thủy, 03/09/1981

Không Nông

Nguyễn Thanh Hải An Thạnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Hường, 15/07/1971

Nguyễn Thanh Hải An Thạnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc CĐ Nông

5/20/2004 Kinh Đoàn viên Phạm Thị Chung, 27/10/1977

Không Nông

Huỳnh Vũ Xuân Trí An Thạnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Huỳnh Xuân Mạnh, 05/01/1975

Huỳnh Vũ Xuân Trí An Thạnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

12/22/2003 Kinh Đoàn viên Võ Thị Hạnh, 08/8/1974

Không Nông

Huỳnh Vũ Thịnh Phát An Thạnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Huỳnh Xuân Mạnh, 05/01/1975

Huỳnh Vũ Thịnh Phát An Thạnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

12/19/2007 Kinh Đoàn viên Võ Thị Hạnh, 08/8/1974

Không Nông

Võ Thành An An Thạnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Thành Xuân, 10/10/1978

Võ Thành An An Thạnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

11/16/2007 Kinh Đoàn viên Lê Thị Lựu, 15/01/1983

Không Nông

Nguyễn Quang Thái An Thạnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Phước Lý, 04/05/1980

Nguyễn Quang Thái An Thạnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

7/5/2007 Kinh Đoàn viên Hồ Thị Hiệp, 26/06/1978

Không Nông

Bùi Lâm Khoa An Thạnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Bùi Hải, 1975

Bùi Lâm Khoa An Thạnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

2/22/2008 Kinh Đoàn viên Lâm Thị Ba, 1978
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Không Nông

Nguyễn Châu An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Ca, 1977

Nguyễn Châu An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

10/28/2003 Kinh Đoàn Viên Đỗ Thị Trinh, 1978

Không Nông

Nguyễn Thanh Hải An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12

Nguyễn Thanh Hải An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nguyễn Thị Mình, 1963

7/16/2001 Kinh Đoàn viên Nông

Không

Nguyễn Quốc Dưởng An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Lồng, 1972

Nguyễn Quốc Dưởng An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

3/16/2001 Kinh Đoàn viên Bùi Thị Gái, 1977

Không Nông

Nguyễn Thành Công An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Hữu, 1972

Nguyễn Thành Công An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

4/20/2004 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Ri, 1977

Không Nông

Huỳnh Thái Dương An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Huỳnh Thế Ba, 1963

Huỳnh Thái Dương An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

3/10/2003 Kinh Đoàn viên Đỗ Thị Bưởi, 1965

Không Nông

Dương Minh Hiếu An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Dương Văn Long, 1980

Dương Minh Hiếu An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

8/20/2002 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Kim Liên, 1982

Không Nông

Nguyễn Văn Huy An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Vinh, 1974

Nguyễn Văn Huy An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

10/28/2002 Kinh Đoàn viên Huỳnh Thị Yến, 1977

Không Nông

Đặng Long Phi An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Đặng Văn Trung, 1976

Đặng Long Phi An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

12/26/2005 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Thi 1971

Không Nông
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Hồ Văn Phi An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Hồ Văn Đào, 1973

Hồ Văn Phi An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

11/2/2002 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Bình, 1979

Không Nông

Nguyễn Tấn Hậu An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Tấn Dũng (c), 1977

Nguyễn Tấn Hậu An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

4/8/2000 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Thúy, 1977

Không Nông

Võ Văn Bảo An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Văn Thái, 1974

Võ Văn Bảo An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

12/23/2000 Kinh Đoàn viên Bùi Thị Xuân, 1973

Không Nông

Phạm Thảo An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Ơn, 1966

Phạm Thảo An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

4/16/2001 Kinh Đoàn viên Phạm Thị Loan, 1960

Không Nông

Nguyễn Thanh Bảo Ngọc Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Thanh Trường, 1967

Nguyễn Thanh Bảo Ngọc Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

5/31/2002 Kinh Đoàn viên Đỗ Thị Thu Vân, 1970

Không Nông

Huỳnh Tấn Huy An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Huỳnh Tấn Phát, 1982

Huỳnh Tấn Huy An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

8/1/2005 Kinh Đoàn viên Lê Thị Ân, 1981

Không Nông

Nguyễn Hồng Chinh An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Triết, 1972

Nguyễn Hồng Chinh An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

11/4/2003 Kinh Đoàn viên Ngô Thị Thu, 1975

Không Nông

Trần Đức Trọng An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Trần Văn Quang, 1973

Trần Đức Trọng An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

8/3/2003 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Liên, 1978

Không Nông

Nguyễn Linh An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Quang, 1978
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Nguyễn Linh An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

8/14/2006 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Nhị, 1979

Không Nông

Nguyễn Văn Pháp An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Thu, 1976

Nguyễn Văn Pháp An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

10/6/2003 Kinh Đoàn viên Phạm Thị Duy Hậu, 1978

Không Nông

Nguyễn Văn Tân An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12

Nguyễn Văn Tân An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nguyễn Thị Vinh, 1968

12/2/2005 Kinh Đoàn viên Nông

Không

Nguyễn Ngọc Tri An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Ngọc Kiệm

Nguyễn Ngọc Tri An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

9/10/2006 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Kim Nguyệt

Không Nông

Thới Hoàng Kin Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Thới Biểu, 1966

Thới Hoàng Kin Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc TC Nông

10/19/2002 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Thảo, 1976

Không Nông

Nguyễn Văn An Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Thành, 1977

Nguyễn Văn An Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

10/1/2004 Kinh Đoàn viên Hồ Thị Phượng, 1978

Không Nông

Nguyễn Ngọc Hưng Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Ngọc Hải, 1976

Nguyễn Ngọc Hưng Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

7/21/2005 Kinh Đoàn viên Thới Thị Hồng, 1981

Không Nông

Đỗ Ngọc Tuấn Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Đỗ Ngọc Đài, 1971

Đỗ Ngọc Tuấn Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

8/6/2005 Kinh Đoàn viên Tô Thị Phận, 1975

Không Nông

Phan Tấn Bình Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phan Tấn Thanh, 1977

Phan Tấn Bình Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc CĐ Nông
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

10/7/2003 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Bé, 1981

Không Nông

Lê Bùi Nguyễn Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Lê Văn Thủy - 1976; 

Lê Bùi Nguyễn Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

11/2/2002 Kinh Đoàn viên Bùi Thị Thanh Thủy - 1977

Không Nông

Phan Thanh Sơn Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phan Thanh Ngọc, 1974

Phan Thanh Sơn Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

2/28/2005 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Xuân, 1978

Không Nông

Phạm Duy Bảo Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Tâm, 1962

Phạm Duy Bảo Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

2/4/2003 Kinh Đoàn viên Dương Thị Hạnh, 1965

Không Nông

Phạm Quốc Cường Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Ngọc Dũng, 1977

Phạm Quốc Cường Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

9/20/2004 Kinh Đoàn viên Đỗ Thị Cẩm Lan, 1981

Không Nông

Trần Quang Sinh Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Trần Kim Tùng, 1967

Trần Quang Sinh Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

9/2/2003 Kinh Đoàn viên Trần Thị Lê, 1975

Không Nông

Nguyễn Quốc Huy Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Bằng, 1976

Nguyễn Quốc Huy Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

7/4/2003 Kinh Đoàn viên

Không

Lê Minh Vương Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Lê Kim Minh, 1979

Lê Minh Vương Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

7/1/2003 Kinh Đoàn viên Phạm Thị Hồng Linh, 1980

Không Nông

Phạm Lai Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Phạm Hiền, 1973

Phạm Lai Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

9/3/2004 Kinh Đoàn viên Trần Thị Tuyết, 1974
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Không Nông

Phan Văn Hùng Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phan Văn Đoàn, 1971

Phan Văn Hùng Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

1/5/2001 Kinh Đoàn viên Phạm Thị Hạnh, 1977

Không Nông

Lê Văn Gia Đạt Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Lê Văn Thường,1966

Lê Văn Gia Đạt Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

8/18/2002 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Thu Hiến, 1965

Không Nông

Huỳnh Minh Quân Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Huỳnh Ngọc Sơn, 1971

Huỳnh Minh Quân Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

12/4/2002 Kinh Đoàn viên Trịnh Thị Xuân Viên, 1974

Không Nông

Nguyễn Văn Diễn Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Dũng, 1976

Nguyễn Văn Diễn Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

5/25/2000 Kinh Đoàn viên Lê Thị Thủy, 1980

Không Nông

Đặng Hữu Hùng Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Đặng Văn Danh, 1976

Đặng Hữu Hùng Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

1/14/2003 Kinh Đoàn viên Đồng Thị Tuyết Trinh, 1978

Không Nông

Đinh Ngọc Tú Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Đinh Ngọc Quang, 1976

Đinh Ngọc Tú Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

10/9/2001 Kinh Đoàn viên Phan Thị Trang, 1981

Không Nông

Nguyễn Văn Chiến Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Nở, 197

Nguyễn Văn Chiến Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

8/10/2003 Kinh Đoàn viên Lê Thị Huyền, 1976

Không Nông

Đỗ Minh Hải Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Đỗ Cường, 1974

Đỗ Minh Hải Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

11/21/2006 Kinh Đoàn viên Trương Thị Thúy, 1979

Không Nông
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Trương Thế Vinh Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Trương Văn Quang, 1970

Trương Thế Vinh Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

8/25/2003 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Đỉnh, 1974

Không Nông

Lê Văn Từ Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12

Lê Văn Từ Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Lê Thị Thắm 1976

10/17/2005 Kinh Đoàn viên Nông

Không

Đỗ Minh Vũ Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Đỗ Xuân Anh, 1970

Đỗ Minh Vũ Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

3/7/2001 Kinh Đoàn viên Lê Thị Yến, 1972

Không Nông

Phan Văn Đạt Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phan Văn Tấn, 1978

Phan Văn Đạt Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

7/24/2006 Kinh Đoàn viên Bùi Thị Hồng, 1979

Không Nông

Nguyễn Tiến Đạt Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Kim 1975

Nguyễn Tiến Đạt Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

6/8/2005 Kinh Đoàn viên Trần Thị Tài 1976

Không Nông

Phan Thanh Khánh Duy Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phan Thanh Hiếu, 1981

Phan Thanh Khánh Duy Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

10/10/2003 Kinh Đoàn viên Phan Thị Bút, 1983

Không Nông

Phan Thanh Hoài Vũ Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phan Đình Minh 1978

Phan Thanh Hoài Vũ Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

11/6/2005 Kinh Đoàn viên Thới Thị Thu Thúy 1986

Không Nông

Nguyễn Minh Quang Tham Hội 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12

Nguyễn Minh Quang Tham Hội 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nguyễn Thị Kim Liên, 1974

8/11/2003 Kinh Đoàn Viên Nông

Không

Hà Văn Trung Tham Hội 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Hà Văn Bình, 1969
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Hà Văn Trung Tham Hội 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc CĐ Nông

1/5/2000 Kinh Đoàn viên Mai Thị Huế, 1973

Không Nông

Nguyễn Xuân Phong Tham Hội 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Thành Long, 1970

Nguyễn Xuân Phong Tham Hội 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

3/21/2001 Kinh Đoàn viên Đinh Thị Thu Hiền, 1973

Không Nông

Bùi Tấn Hùng Tham Hội 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Bùi Văn Tuấn, 1970

Bùi Tấn Hùng Tham Hội 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

1/12/2002 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Kiên, 1969

Không Nông

Nguyễn Bảo Lộc Tham Hội 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Thế Sinh, 1965

Nguyễn Bảo Lộc Tham Hội 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

1/2/2001 Kinh Đoàn viên Đặng Thị Cường, 1972

Không Nông

Hồ Sĩ Thái Tham Hội 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Hồ Sỹ Thông, 1976

Hồ Sĩ Thái Tham Hội 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

2/9/2007 Kinh Đoàn viên Lê Thị Trà My, 1979

Không Nông

Hà Trọng Tuệ Tham Hội 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Hà Văn Tư, 1977

Hà Trọng Tuệ Tham Hội 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

11/18/2005 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Thu Hà, 1980

Không Nông

Mai Xuân Hiệu Tham Hội 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Mai Tấn Hiệp, 1977

Mai Xuân Hiệu Tham Hội 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

4/25/2005 Kinh Đoàn viên Phù Thị Hạnh, 1981

Không Nông

Nguyễn Ngọc Thanh Tham Hội 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Đốn, 1970 (c)

Nguyễn Ngọc Thanh Tham Hội 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

1/10/2003 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Nhân, 1974

Không Nông

Mai Xuân Hiển Tham Hội 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Mai Tấn Hiệp, 1977

Mai Xuân Hiển Tham Hội 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

1/31/2001 Kinh Đoàn viên Phù Thị Hạnh, 1981

Không Nông

Phan Văn Phước Tham Hội 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phan Văn Trưởng, 1970

Phan Văn Phước Tham Hội 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

8/27/2003 Kinh Đoàn Viên Lê Thị Hải, 1976

Không Nông

Lê Trung Hậu Tham Hội 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Lê Tùng, 1972

Lê Trung Hậu Tham Hội 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

5/31/2004 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Hòa, 1974

Không Nông

Đặng Thiên Chí Tham Hội 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Đặng Văn Hiền, 1965

Đặng Thiên Chí Tham Hội 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

6/18/2004 Kinh Đoàn viên Lê Thị Tài, 1966

Không Nông

Đồng Thanh Huy Tham Hội 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Đồng Tiến Dũng, 1974

Đồng Thanh Huy Tham Hội 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

11/30/2002 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Phượng, 1976

Không Nông

Đồng Minh Phú Tham Hội 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Đồng Thanh Long, 1967

Đồng Minh Phú Tham Hội 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

3/4/2001 Kinh Đoàn viên Trương Thị Thắm, 1971

Không Nông

Nguyễn Ngọc Sơn Tham Hội 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Tâm, 1975

Nguyễn Ngọc Sơn Tham Hội 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

3/1/2004 Kinh Đoàn viên Hồ Thị Lượm, 1982

Không Nông

Phạm Ngọc Dương Tham Hội 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Ngọc Hùng, 1976

Phạm Ngọc Dương Tham Hội 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

11/5/2003 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Thi, 1982

Không Nông

Lê Trung Dũng Tham Hội 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Lê Trung Thu, 1967

Lê Trung Dũng Tham Hội 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

9/19/2005 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Kim Vân, 1976
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Không Nông

Nguyễn Đoàn Tấn Lộc Tham Hội 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Xã, (C)

Nguyễn Đoàn Tấn Lộc Tham Hội 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

7/17/2005 Kinh Đoàn viên Phạm Thị Cúc, 1977

Không Nông

Đồng Minh Phương Tham Hội 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Đồng Văn Sa, 1979

Đồng Minh Phương Tham Hội 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

2/14/2002 Kinh Đoàn viên Bùi Thị Minh Thu, 1978

Không Nông

Lê Văn Hiền Tham Hội 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Lê Văn Hà

Lê Văn Hiền Tham Hội 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

4/26/2006 Kinh Đoàn viên Phan Thị Tài

Không Nông

Huỳnh Tấn Trọng Tham Hội 3, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Huỳnh Tấn Tâm, 1971

Huỳnh Tấn Trọng Tham Hội 3, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

1/10/2003 Kinh Đoàn Viên Trịnh Thị Ánh Tuyết, 1977

Không Nông

Lê Thanh Đức Tham Hội 3, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Lê Trung Đông, 1978

Lê Thanh Đức Tham Hội 3, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

10/7/2003 Kinh Đoàn Viên Hồ Thị Thúy Linh, 1981

Không Nông

Trương Minh Khoa Tham Hội 3, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Trương Văn Tiên, 1979

Trương Minh Khoa Tham Hội 3, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

12/21/2004 Kinh Đoàn viên Phạm Thị Phượng, 1981

Không Nông

Võ Văn Phúc Tham Hội 3, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Văn Bông, 1977

Võ Văn Phúc Tham Hội 3, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

10/28/2004 Kinh Đoàn viên Phạm Thị Hải, 1978

Không Nông

Lê Đức Phúc Tham Hội 3, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12

Lê Đức Phúc Tham Hội 3, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Lê Thị Hạnh 1972

1/7/2007 Kinh Đoàn viên Nông

Không
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Trương Văn Huy Tham Hội 3, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Trương Văn Tiên, 1979

Trương Văn Huy Tham Hội 3, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

4/18/2001 Kinh Đoàn viên Phạm Thị Phượng, 1981

Không Nông

Nguyễn Thành Thu Tham Hội 3, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Sơn, 1973

Nguyễn Thành Thu Tham Hội 3, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

11/30/2003 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Tùng, 1973

Không Nông

Huỳnh Thái Thủy Tham Hội 3, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Huỳnh Thái Bông, 1967

Huỳnh Thái Thủy Tham Hội 3, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

4/23/2001 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Thu Sương, 1972

Không Nông

Nguyễn Hữu Hoàng Anh Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Hữu Bình, 1973

Nguyễn Hữu Hoàng Anh Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

3/3/2002 Kinh Đoàn Viên Phan Thị Phương, 1978

Không Nông

Phạm Văn Thành Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Thanh Hoa

Phạm Văn Thành Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

4/24/2006 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Nhựt

Không Nông

Phan Văn Danh Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phan Đức Thành

Phan Văn Danh Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

12/21/2006 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Hoanh

Không Nông

Phan Đức Thanh Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phan Đức Liêm, 1982

Phan Đức Thanh Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

12/29/2003 Kinh Đoàn viên Nguyễn T. Hồng Luyến, 1985

Không Nông

Nguyễn Văn Tín Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Thiện - 1969; 

Nguyễn Văn Tín Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

4/19/2001 Kinh Đoàn viên Hà Thị Kim Cúc - 1966

Không Nông

Thới Tấn Trường Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Thới Nếp, 1956

445
Lao động

 tự do

442
Lao động

 tự do

443
Lao động

 tự do

444
Lao động

 tự do

439
Lao động

 tự do

440
Lao động

 tự do

441
Lao động

 tự do

437
Lao động

 tự do

438
Lao động

 tự do



55

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Thới Tấn Trường Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

10/30/2003 Kinh Đoàn viên Võ Thị Thuận, 1963

Không Nông

Võ Trung Sơn Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Văn Phúc, 1978

Võ Trung Sơn Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

12/10/2002 Kinh Đoàn viên Trần Thị Kim Hoanh, 1979

Không Nông

Võ Văn Vũ Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Văn Đức, 1979

Võ Văn Vũ Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

4/27/2002 Kinh Đoàn viên Trương Thị Tư, 1980

Không Nông

Võ Tấn Việt Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Duy Tân, 1977

Võ Tấn Việt Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

10/19/2004 Kinh Đoàn viên Phạm Thị Kim Như, 1982

Không Nông

Phan Thanh Nhàn Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phan Thanh Thương, 1974

Phan Thanh Nhàn Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

2006 Kinh Đoàn viên Đỗ Thị Liên, 1976

Không Nông

Đỗ Quốc Toản Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Đỗ Thuyên, 1971

Đỗ Quốc Toản Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

7/8/2003 Kinh Đoàn viên Lê Thị Thu, 1973

Không Nông

Nguyễn Hữu An Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Hữu Thanh, 1971

Nguyễn Hữu An Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

7/28/2000 Kinh Đoàn viên Đoàn Thị Ánh Hiệp, 1978

Không Nông

Nguyễn Xuân Nga Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Xuân Thủy, 1979

Nguyễn Xuân Nga Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

6/9/2006 Kinh Đoàn viên Trương Thị Lệ, 1980

Không Nông

Nguyễn Văn Tín Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Thiện, 1969

Nguyễn Văn Tín Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

4/19/2001 Kinh Đoàn viên Hà Thị Kim Cúc, 1966

Không Nông

Nguyễn Văn Thanh Tiền Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Khánh, 1980

Nguyễn Văn Thanh Tiền Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc CĐ Nông

1/10/2002 Kinh Đoàn viên Ngô Thị Kim Sương, 1981

Không Nông

Nguyễn Thế Thường Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Thế Nở, 1966

Nguyễn Thế Thường Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

7/10/2003 Kinh Đoàn viên Kiều Thị Do, 1970

Không Nông

Phạm Ngọc Sang Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Ngọc Dương-1968

Phạm Ngọc Sang Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

7/2/2000 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Phương-1970

Không Nông

Nguyễn Văn Lời Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Tân, 1979

Nguyễn Văn Lời Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

11/8/2007 Kinh Đoàn viên Trần Thị Bình, 1980

Không Nông

Trần Thanh Việt Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Trần Văn Thống, 1980

Trần Thanh Việt Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

7/27/2007 Kinh Đoàn viên Đặng Thị Thúy, 1981

Không Nông

Nguyễn Quang Lâm Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Quang Vinh, 1976

Nguyễn Quang Lâm Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

8/4/2007 Kinh Đoàn viên Phan Thị Thôi, 1977

Không Nông

Nguyễn Thanh Hải Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12

Nguyễn Thanh Hải Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc

8/13/2007 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Bé, 1979

Không Nông

Nguyễn Đắc Hảo Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Đắc Tỉnh, 1965

Nguyễn Đắc Hảo Thạnh Thiện, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

5/25/2002 Kinh Đoàn viên Phan Thị Tuyết Mai, 1964
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Không Nông

Lê Trung Hưng Tham Hội 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Lê Trung Thành, 1978

Lê Trung Hưng Tham Hội 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

6/18/2007 Kinh Đoàn viên Võ Thị Châu, 1979

Không Nông

Nguyễn Đỗ Thành Tâm Tham Hội 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Triều, 1977

Nguyễn Đỗ Thành Tâm Tham Hội 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

8/26/2007 Kinh Đoàn viên Đỗ Thị Hoa, 1979

Không Nông

Hồ Sĩ Thái Tham Hội 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Hồ Sỹ Thông, 1980

Hồ Sĩ Thái Tham Hội 1, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

2/9/2007 Kinh Đoàn viên Lê Thị Trà My, 1981

Không Nông

Lê Xuân Cường Tham Hội 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Lê Xuân Nhận, 1976

Lê Xuân Cường Tham Hội 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

11/10/2007 Kinh Đoàn viên Trần Thị Thi, 1979

Không Nông

Lê Trung Vĩ Tham Hội 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Lê Đông, 1977

Lê Trung Vĩ Tham Hội 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

7/23/2007 Kinh Đoàn viên Huỳnh Thị Bích, 1980

Không Nông

Lê Trung Thời Tham Hội 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Lê Trung Thiện, 1981

Lê Trung Thời Tham Hội 2, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

8/22/2007 Kinh Đoàn viên Huỳnh Thị Xuân Nương, 1980

Không Nông

Lê Viết Thông Tham Hội 3, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Lê Viết Hải, 1976

Lê Viết Thông Tham Hội 3, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

4/7/2007 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Nguyệt, 1979

Không Nông

Lê Văn Thành Tham Hội 3, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Lê Nhân, 1979

Lê Văn Thành Tham Hội 3, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

8/13/2007 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Đào, 1982

Không Nông
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Nguyễn Thanh Duy Tham Hội 3, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Tâm, 1976

Nguyễn Thanh Duy Tham Hội 3, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

8/27/2007 Kinh Đoàn viên Hồ Thị Trung Thu, 1978

Không Nông

Nguyễn Đình Kha An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Chính - 1971; 

Nguyễn Đình Kha An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

6/5/2003 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Nguyệt - 1971

Không Nông

Lê Văn Hải An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Lê Văn Đức, 1978

Lê Văn Hải An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

5/26/2007 Kinh Đoàn viên Phạm Thị Ái Việt, 1979

Không Nông

Bùi Quang Phúc An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Bùi Trí Khuê,1974

Bùi Quang Phúc An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

9/19/2007 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Tân, 1976

Không Nông

Ngô Chí Thành An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Ngô Chí Cường, 1968

Ngô Chí Thành An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

6/2/2007 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Bé, 1970

Không Nông

Nguyễn Văn Thịnh An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Chín, 1975

Nguyễn Văn Thịnh An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

6/3/2007 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Thông, 1977

Không Nông

Võ Trọng Hiếu An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Trọng Tình, 1975

Võ Trọng Hiếu An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

8/13/2007 Kinh Đoàn viên Thái Thị Nguyệt, 1979

Không Nông

Nguyễn Thành Quang An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Tịnh, 1980

Nguyễn Thành Quang An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

9/21/2007 Kinh Đoàn viên Ngô Thị Liên, 1980

Không Nông

Nguyễn Tấn Việt An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Tấn Xong, 1974

478
Lao động

 tự do

475
Lao động

 tự do

476
Lao động

 tự do

477
Lao động

 tự do

472
Lao động

 tự do

473
Lao động

 tự do

474
Lao động

 tự do

470
Lao động

 tự do

471
Lao động

 tự do



59

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Nguyễn Tấn Việt An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

12/30/2007 Kinh Đoàn viên Hồ Thị Thúy Kiều, 1975

Không Nông

Đào Minh Quí An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12

Đào Minh Quí An Quang, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Phạm Thị Thuận, 1976

2/24/2007 Kinh Đoàn viên Nông

Không

Võ Văn Sơn Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Tư, 1980

Võ Văn Sơn Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

6/4/2007 Kinh Đoàn viên Dương Thị Lan, 1981

Không Nông

Nguyễn Văn Hữu Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Nỡ, 1976

Nguyễn Văn Hữu Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

7/2/2007 Kinh Đoàn viên Lê Thị Huyền, 1981

Không Nông

Phan Thanh Trung Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phan Thanh Hòa, 1977

Phan Thanh Trung Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

3/20/2007 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Thành, 1979

Không Nông

Đinh Quang Bình Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Đinh Quang Phúc, 1967

Đinh Quang Bình Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

10/14/2007 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Thị Nương, 1969

Không Nông

Nguyễn Đan Huy Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Tiến, 1968

Nguyễn Đan Huy Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

1/30/2007 Kinh Đoàn viên Trương Thị Tuyết, 1969

Không Nông

Lê Đình Hải Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Lê Đình Hoàng, 1978

Lê Đình Hải Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

12/3/2007 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Mười, 1978

Không Nông

Phan Tấn Duy Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phan Tấn Phát, 1980

Phan Tấn Duy Phước Hòa, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

8/26/2007 Kinh Đoàn viên Đỗ Thị Miết, 1981

Không Nông

Trương Quang Phú  Diêm Điền, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 8/12 Trương Bé, 1978

Trương Quang Phú  Diêm Điền, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

2/21/2007 Kinh Đoàn viên Phạm Thị Bé, 1973

Không Nông

Đinh Bảo Phương  Diêm Điền, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Đinh Tấn Lực ©, 1968

Đinh Bảo Phương  Diêm Điền, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

7/7/2005 Kinh Đoàn viên Lê Thị Vân, 1972

Không Nông

Phùng Lê Khai  Diêm Điền, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 11/12

Phùng Lê Khai  Diêm Điền, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Phùng Thị Phương, 1979

2/20/2006 Kinh Đoàn viên Nông

Không

Trần Đức Thịnh  Diêm Điền, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Trần Toan, 1964

Trần Đức Thịnh  Diêm Điền, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc CĐ Nông

5/16/2004 Kinh Đoàn viên Đinh Thị Kim Loan, 1970

Không Nông

Đinh Tấn Chiến  Diêm Điền, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 10/12 Đinh Tấn Trường, 1975

Đinh Tấn Chiến  Diêm Điền, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

5/13/2007 Kinh Đoàn viên Lê Thị Tân, 1982

Không Nông

Đinh Lâm Trường  Diêm Điền, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Đinh Tấn Lâm, 1977

Đinh Lâm Trường  Diêm Điền, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

1/1/2007 Kinh Đoàn viên Châu Thị Yến, 1982 

Không Nông

Đỗ Kim Long  Diêm Điền, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Đỗ Ngọc Kim, 

Đỗ Kim Long  Diêm Điền, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

7/25/2007 Kinh Đoàn viên Dương Thị Hồng Xim, 

Không Nông

Đinh Lưu Tấn Sol  Diêm Điền, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 11/12 Đinh Tấn Lợi, 1980

Đinh Lưu Tấn Sol  Diêm Điền, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

8/20/2007 Kinh Đoàn viên Lưu Thị Thu Hương 1982
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Không Nông

Đinh Tấn Hòa  Diêm Điền, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Đinh Tấn Khánh, 1964

Đinh Tấn Hòa  Diêm Điền, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

10/10/2003 Kinh Đoàn viên Đỗ Thị Điểm, 1970

Không Nông

Từ Văn Nhân  Diêm Điền, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Từ Văn Nhân; 1979

Từ Văn Nhân  Diêm Điền, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

3/2/2006 Kinh Đoàn viên Phạm Thị Thủy; 1983

Không Nông

Phạm Ngọc Linh Quang Mỹ, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Lai, 1973

Phạm Ngọc Linh Quang Mỹ, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc CĐ Nông

11/17/2003 Kinh Đoàn viên Phạm Thị Sinh, 1975

Không Nông

Phạm Ngô Gia Bảo Quang Mỹ, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Văn Hượt, 1967

Phạm Ngô Gia Bảo Quang Mỹ, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

10/2/2006 Kinh Đoàn viên Ngô Thị Tho, 1981

Không Nông

Nguyễn Hoàng Viết Lâm Quang Mỹ, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 8/12 Nguyễn Hoàng Long, 1978

Nguyễn Hoàng Viết Lâm Quang Mỹ, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

1/19/2007 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Vĩ, 1980

Không Nông

Võ Tấn Hùng Quang Mỹ, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 8/12 Võ Cu ©, 

Võ Tấn Hùng Quang Mỹ, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

2/19/2007 Kinh Đoàn viên Lê Thị Hà, 1974

Không Nông

Phạm Vũ Hưng Quang Mỹ, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Văn Ân, 1973

Phạm Vũ Hưng Quang Mỹ, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

12/25/2004 Kinh Đoàn viên Đỗ Thị Thân, 1976

Không Nông

Nguyễn Kim Duy Quang Mỹ, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Bình, 1986

Nguyễn Kim Duy Quang Mỹ, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

2/20/2003 Kinh Đoàn Viên Nguyễn Thị Trinh, 1976

Không Nông
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Nguyễn Hoàng Sinh Quang Mỹ, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Cảnh, 1972

Nguyễn Hoàng Sinh Quang Mỹ, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

4/16/2004 Kinh Đoàn viên Võ Thị Ngọc Thư, 1973

Không Nông

Võ Duy Hiếu Quang Mỹ, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Duy Ênh, 1963

Võ Duy Hiếu Quang Mỹ, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc CĐ Nông

11/10/2004 Kinh Đoàn viên Đinh Thị Chung, 1967

Không Nông

Bùi Thanh Thiên Quang Mỹ, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Bùi Hùng, 1976

Bùi Thanh Thiên Quang Mỹ, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

3/7/2005 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Tuyết Trinh, 

Không Nông

Phạm Dương Hoàng Phúc Quang Mỹ, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 11/12 Phạm Văn Ly, 

Phạm Dương Hoàng Phúc Quang Mỹ, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

5/31/2007 Kinh Đoàn viên Dương Thị Thanh Thúy, 

Không Nông

Chế Phan Hoàng Thái Quang Mỹ, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 11/12 Chế Văn Ba, 

Chế Phan Hoàng Thái Quang Mỹ, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

5/18/2007 Kinh Đoàn viên Phan Thị Minh Huệ, 1984

Không Nông

Bùi Phạm Quốc Huy Quang Mỹ, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 10/12 Bùi Ngoan, 1979

Bùi Phạm Quốc Huy Quang Mỹ, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

12/1/2007 Kinh Đoàn viên Phạm Thị Kim Chi, 1985

Không Nông

Trương Đình Khoa Quang Mỹ, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Trương Minh Hòa, 

Trương Đình Khoa Quang Mỹ, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

6/28/2007 Kinh Đoàn viên Bùi Thị Nguyễn Dung, 

Không Nông

Nguyễn Thành Thắng Quang Mỹ, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 11/12 Nguyễn Đức Chiến, 1979

Nguyễn Thành Thắng Quang Mỹ, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

10/24/2007 Kinh Đoàn viên Dương Thị Anh Thư, 1982

Không Nông

Nguyễn Hoàng Phố Quang Mỹ, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Thành, 1980
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Nguyễn Hoàng Phố Quang Mỹ, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

10/10/2007 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Yên, 1985

Không Nông

Phạm Tấn Hùng Quang Mỹ, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Phạm Bình, 1969

Phạm Tấn Hùng Quang Mỹ, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

11/14/2007 Kinh Đoàn viên Ngô Thị Kim Loan, 1968

Không Nông

Nguyễn Quốc Tiến Quang Mỹ, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Tý, 1977

Nguyễn Quốc Tiến Quang Mỹ, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

4/19/2006 Kinh Đoàn viên Đinh Thị Đức, 1978

Không Nông

Nguyễn Hoài Nam Quang Mỹ, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Ngừng, 1973

Nguyễn Hoài Nam Quang Mỹ, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

3/24/2004 Kinh Đoàn viên Trương Thị Thuần, 1980

Không Nông

Võ Thành Nhân  Trung Vĩnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 10/12 Võ Văn Tấn, 1984

Võ Thành Nhân  Trung Vĩnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

1/23/2007 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Thu Tiền, 1982

Không Nông

Võ Tấn Khải  Trung Vĩnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Túy, 1982

Võ Tấn Khải  Trung Vĩnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

6/11/2007 Kinh Đoàn viên Phan Thị Trình, 1984

Không Nông

Đỗ Quang Sáng  Trung Vĩnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 11/12 Đỗ Thanh Thủy, 1983

Đỗ Quang Sáng  Trung Vĩnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

4/19/2007 Kinh Đoàn viên Trần Thị Vạn, 1983

Không Nông

Võ Nguyễn Minh Quốc  Trung Vĩnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 11/12 Võ Minh Cường, 1982

Võ Nguyễn Minh Quốc  Trung Vĩnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

6/4/2007 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Bích Hậu, 1986

Không Nông

Võ Minh Quân  Trung Vĩnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Võ Hữu Tiến, 1979

Võ Minh Quân  Trung Vĩnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

8/25/2007 Kinh Đoàn viên  Đặng Thị Nở, 1987

Không Nông

Trần Gia Huy  Trung Vĩnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 11/12 Trần Mỹ , 1979

Trần Gia Huy  Trung Vĩnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

10/14/2007 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Bích Thúy, 1980

Không Nông

Phan Hoàng Sang  Trung Vĩnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 11/12 Phan Duy Sinh, 1979

Phan Hoàng Sang  Trung Vĩnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

11/9/2007 Kinh Đoàn viên Võ Thị Sen, 1984

Không Nông

Phạm Hoàng Công Minh  Trung Vĩnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 11/12 Phạm Hoàng Vũ, 

Phạm Hoàng Công Minh  Trung Vĩnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

9/28/2007 Kinh Đoàn viên  Phạm Thị Thu Hường, 

Không Nông

Phan Trường Danh  Trung Vĩnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phan Trọng Nghĩa, 1979

Phan Trường Danh  Trung Vĩnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

5/25/2007 Kinh Đoàn viên Trương Ái Vy, 1984

Không Nông

Dương Tấn Đức  Trung Vĩnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 8/12 Dương Đại, 1983

Dương Tấn Đức  Trung Vĩnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

6/12/2007 Kinh Đoàn viên  Lữ Thị Sương, 1984

Không Nông

Phạm Ngọc Tân  Trung Vĩnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 11/12 Phạm Văn Tâm, 

Phạm Ngọc Tân  Trung Vĩnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

11/17/2007 Kinh Đoàn viên  Phạm Thị Kiều, 

Không Nông

Nguyễn Hồng Hải  Trung Vĩnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Thành Lên, 1981

Nguyễn Hồng Hải  Trung Vĩnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

5/8/2007 Kinh Đoàn viên  Nguyễn Thị Hồng, 1983

Không Nông

Võ Thanh Nhân  Trung Vĩnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Võ Văn Tấn, 1984

Võ Thanh Nhân  Trung Vĩnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

1/23/2007 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Thu Tiền, 1982
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Không Nông

Nguyễn Duy Thiện  Trung Vĩnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 11/12 Nguyễn Cường, 1973

Nguyễn Duy Thiện  Trung Vĩnh, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

4/15/2007 Kinh Đoàn viên Phạm Thị Hải, 1974

Không Nông

Phạm Thái Bảo  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Bốn, 1971

Phạm Thái Bảo  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

3/12/2003 Kinh Đoàn viên Trương Thị Hà, 1975

Không Nông

Nguyễn Thanh Nhàn  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Thanh,

Nguyễn Thanh Nhàn  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

7/5/2002 Kinh Đoàn viên Đỗ Thị Mai

Không Nông

Phạm Lâm Chấn Khang  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Đào, 1977

Phạm Lâm Chấn Khang  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

8/2/2006 Kinh Đoàn viên Lâm Thị Kiều, 1986

Không Nông

Nguyễn Quốc Hưng  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Đức Quân, 1975

Nguyễn Quốc Hưng  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

1/2/2004 Kinh Đoàn viên Phạm Thị Thu Sinh,1972

Không Nông

Phùng Văn Khải  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 8/12 Phùng Văn Tồn, 1972

Phùng Văn Khải  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Biển

4/9/2006 Kinh Đoàn viên Bùi Thị Thùy, 1978

Không Biển

Nguyễn Hoàng Bảo  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Nguyễn Thanh Sa, 1980

Nguyễn Hoàng Bảo  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

8/16/2007 Kinh Đoàn viên  Nguyễn Thị Mỹ Lệ, 1982

Không Nông

Lê Bá Trí  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Lê Văn Phương, 1971

Lê Bá Trí  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

9/29/2007 Kinh Đoàn viên  Võ Thị Bích Vân, 1973

Không Nông
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Trần Tấn Tọa  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 11/12 Trần Rân, 1964

Trần Tấn Tọa  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

10/24/2007 Kinh Đoàn viên  Trần Thị Hòa, 1968

Không Nông

Phùng Thanh Phước  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 8/12 Phùng Thanh Chu, 1982

Phùng Thanh Phước  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Biển

3/17/2007 Kinh Đoàn viên Bùi Thị Kim Hà, 1984

Không Biển

Nguyễn Hoàng Hải  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Nguyễn Ngọc Phương, 1971

Nguyễn Hoàng Hải  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

2/18/2007 Kinh Đoàn viên  Lê Thị Thủy, 1972

Không Nông

Phạm Kiên Trung  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 10/12 Phạm Văn Ngô, 1970

Phạm Kiên Trung  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

11/3/2007 Kinh Đoàn viên Ngô Thị Mỹ Phương, 1972

Không Nông

Nguyễn Trung Hiếu  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Thành Lưu, 1984

Nguyễn Trung Hiếu  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

7/7/2007 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, 1984

Không Nông

Nguyễn Thiên Tâm Tuệ  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Hữu Thuần, 1959

Nguyễn Thiên Tâm Tuệ  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

5/5/2007 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Minh, 1966

Không Hưu trí

Phạm Trường Vũ  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Văn Viên, 1975

Phạm Trường Vũ  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

9/21/2007 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Văn, 1982

Không Nông

Nguyễn Ngọc Triệu  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 8/12 Nguyễn Thanh Phúc, 1975

Nguyễn Ngọc Triệu  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

5/24/2007 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Biên, 1975

Không Nông

Trần Đình Trí Nguyên  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Trần Đình Ấn, 1975
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Trần Đình Trí Nguyên  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

12/22/2007 Kinh Đoàn viên Bùi Thị Thu Khánh, 1980

Không Nông

Hoàng Trần Công Thịnh  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Hoàng Trần Công Ái, 1979

Hoàng Trần Công Thịnh  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

7/23/2007 Kinh Đoàn viên Vương Thị Liên, 1980

Không Nông

Trần Tuấn Khải  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Trần Quang Tuấn, 1975

Trần Tuấn Khải  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

5/6/2001 Kinh Đoàn viên Phạm Thị Điền, 1977

Không Nông

Phạm Thanh Sang  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Thanh Sơn, 1974

Phạm Thanh Sang  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

12/12/2006 Kinh Đoàn viên Võ Thị Quế Thanh, 1978

Không Nông

Phạm Thanh Phước  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Thanh Sơn, 1974

Phạm Thanh Phước  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

12/15/2003 Kinh Đoàn viên Võ Thị Quế Thanh, 1978

Không Nông

Phùng Thanh Huy  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phùng Văn Chiến, 9178

Phùng Thanh Huy  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

10/18/2003 Kinh Đoàn viên Phạm Thị Hòa, 1980

Không Nông

Phạm Trần Minh Tuyên  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Hồng Sơn ©, 1974

Phạm Trần Minh Tuyên  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

10/30/2004 Kinh Đoàn viên Trần Thị Thu Thủy, 1978

Không Nông

Phạm Hoàng Luân  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Văn Lâm, 1972

Phạm Hoàng Luân  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

4/18/2005 Kinh Đoàn viên Huỳnh Thị Thuận, 1974

Không Nông

Đặng Việt Hùng  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Đặng Văn Hội,  /9/1971

Đặng Việt Hùng  Hòa Thuận, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

5/1/2001 Kinh Đoàn viên Lê Thị Bảy, 1974

Không Nông

Trần Nguyễn Gia Bảo  Xuân An, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 11/12 Trần Tấn Tài, 1981

Trần Nguyễn Gia Bảo  Xuân An, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

10/28/2007 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Thanh Nhi, 1982

Không Nông

Lưu Khải Nguyên  Xuân An, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 11/12 Lưu Văn Vũ, 1984

Lưu Khải Nguyên  Xuân An, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

9/24/2007 Kinh Đoàn viên Huỳnh Thị Kim Huệ, 1984

Không Nông

Trần Thái Hòa  Xuân An, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 11/12 Trần Hữu Chỉnh, 1983

Trần Thái Hòa  Xuân An, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

6/10/2007 Kinh Đoàn viên Bùi Thị Cúc , 1986

Không Nông

Nguyễn Đình Triết  Xuân An, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 11/12 Nguyễn Đình Hiền, 1970

Nguyễn Đình Triết  Xuân An, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

10/29/2007 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Hoa, 1972

Không Nông

Nguyễn Lâm  Xuân An, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Nguyễn Chí, 1980

Nguyễn Lâm  Xuân An, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Biển

10/27/2006 Kinh Đoàn viên Đỗ Thị Tin, 1984

Không Nông

Bùi Thanh Dư  Xuân An, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Bùi Văn Xí, 1978

Bùi Thanh Dư  Xuân An, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

9/27/2007 Kinh Đoàn viên Đặng Thị Đông, 1978

Không Nông

Lê Trần Văn Dương  Xuân An, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 11/12 Lê Văn Tùng, 1982

Lê Trần Văn Dương  Xuân An, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

5/11/2007 Kinh Đoàn viên Trần Thị Ngọc Trang, 1982

Không Nông

Nguyễn Ngọc Sơn  Xuân An, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 11/12 Nguyễn Lắm, 1975

Nguyễn Ngọc Sơn  Xuân An, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

11/4/2007 Kinh Đoàn viên Ngô Thị Kim Chi, 1976
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Không Nông

Nguyễn Hữu Phước  Xuân An, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 11/12 Nguyễn Đừng, 1981

Nguyễn Hữu Phước  Xuân An, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

7/24/2007 Kinh Đoàn viên Bùi Thị Bình, 1983

Không Nông

Lưu Trần Văn Sơn  Xuân An, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 11/12 Lưu Văn Mao, 1983

Lưu Trần Văn Sơn  Xuân An, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

8/11/2007 Kinh Đoàn viên Trần Thị Nhung, 1983

Không Nông

Nguyễn Trọng Trí  Xuân An, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 11/12 Nguyễn Dưỡng,'1971

Nguyễn Trọng Trí  Xuân An, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

6/26/2007 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Thu Ba, '1976

Không Nông

Nguyễn Thế Phông  Xuân An, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Đức Việt, 1975

Nguyễn Thế Phông  Xuân An, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc CĐ Nông

3/31/2004 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Tiến, 1977

Không Nông

Trần Hoàn Thái Bảo  Xuân An, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Trần Nhung, 1972

Trần Hoàn Thái Bảo  Xuân An, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc CĐ Nông

1/23/2004 Kinh Đoàn viên Trần Thị Tố Nga, 1979

Không Nông

Phạm Minh Trí  Xuân An, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Phạm Tùng, 1968

Phạm Minh Trí  Xuân An, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc CĐ Nông

5/21/2004 Kinh Đoàn viên Phạm Thị Sơn, 1966

Không Nông

Nguyễn Văn Thích  Xuân An, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Thủy, 1969

Nguyễn Văn Thích  Xuân An, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc ĐH Nông

1/15/2004 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Thu, 1970

Không Nông

Huỳnh Thanh Biên  Xuân An, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 9/12 Huỳnh Thanh Hiền, 1984

Huỳnh Thanh Biên  Xuân An, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

3/8/2006 Kinh Đoàn viên Nguyễn Thị Quyên, 1985

Không Nông
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề 
nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm 
việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, 
tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Nguyễn Văn Ngô  Xuân An, Đông Sơn, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Thảnh, 1974

Nguyễn Văn Ngô  Xuân An, Đông Sơn, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nông

11/12/2004 Kinh Đoàn viên Hồ Thị Bé, 1977

Không Nông
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